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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 

 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: VẬT LÝ 8
(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề)



Câu 1. (5,0 điểm)
Lúc 6 giờ, một người đạp xe từ thành phố A về phía thành phố B ở cách thành phố A 114 km với vận tốc 18km/h. Lúc 7h, một xe máy đi từ thành phố B về phía thành phố A với vận tốc 30km/h.

a. Tính quãng đường mỗi xe đi được sau 1,5h? 
b. Kể từ lúc xuất phát hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp cách A bao nhiêu km?

c. Trên đường có một người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy, biết rằng người đó cũng khởi hành từ lúc 7h. Tính vận tốc của người đó, người đó đi theo hướng nào, điểm khởi hành của người đó cách A bao nhiêu km?

Câu 2. (4,0 điểm)
Thả một quả cầu có thể tích 100cm3 vào một bình nước thì phần thể tích chìm của quả cầu trong nước bằng 85% thể tích của cả quả cầu.

a. Tính khối lượng riêng của quả cầu? Cho biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 .

b. Hỏi nếu đổ dầu vào trong bình sao cho dầu phủ kín hoàn toàn quả cầu thì thể tích của quả cầu chìm trong nước là bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3.

Câu 3. (4,0 điểm)

Một xe tải chuyển động đều đi lên một cái dốc dài 1,5km, cao 20m. Công để thắng lực ma sát bằng 40% công của động cơ thực hiện. Lực kéo của động cơ là 2000N. Tính độ lớn:

a. Trọng lượng của xe tải và lực ma sát giữa xe với mặt đường?

b. Vận tốc của xe khi lên dốc? Biết công suất của động cơ là 20kW.

c. Lực hãm phanh của xe khi xuống dốc? Biết xe chuyển động đều.
Câu 4. (5,0 điểm)
Một ấm nhôm có khối lượng m1 = 100g chứa m2= 400g nước ở nhiệt độ t1 = 100C. 

a. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi ấm nước trên.
b. Lấy thỏi hợp kim nhôm và thiếc có khối lượng m = 200g được đun nóng đến nhiệt độ t2 = 1200C cho vào ấm nước ban đầu (ở 10oC) thì thấy nhiệt độ cân bằng của  hệ lúc đó là 140 C. Tính khối lượng nhôm và thiếc có trong hợp kim.

Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước, thiếc lần lượt  là: C1 = 900J/Kg.K;    C2 = 4200J/Kg.K; C4 = 230J/Kg.K
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Câu 5. (2,0 điểm)

	Cho hệ thống ở trạng thái cân bằng, đứng yên (như hình vẽ), biết tổng khối lượng của hai vật là 5kg; AB = 
[image: image1.wmf]2

1

BC. Ròng rọc và thanh AC có khối lượng không đáng kể. Tính khối lượng của mỗi vật?
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…………………….Hết…………………….

Họ và tên thí sinh:………………………………….; Số Báo danh:………………

	PHÒNG GD&ĐT 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: VẬT LÍ LỚP 8

(HD này gồm 05 câu, 3 trang)


	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	1

(5,0 điểm)
	a) (1,0 điểm)

	
	Sau 1,5h quãng đường mỗi xe đi được là:

            Xe đạp: SA = v1t0 = 18.1,5 = 27 km
	0.5

	
	Xe máy: SB = v2t0 = 30.1,5 = 45 km
	0,5
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b) (2,5 điểm)

	
	Lúc 7h xe đạp đi được từ A đến C

AC = v1. t = 18. 1 = 18 km.
	0,5

	
	Từ lúc 7h trở đi, quãng đường hai xe đi được là:

Xe đạp đi từ C: S1 = 18 + v1t1.                              (1)

Xe máy đi từ B: S2 = v2t2.                                       (2)
	0,5

	
	Khi hai xe gặp nhau:

 t1 = t2= t  và S​1 + S2 = 114.
	0,5

	
	Hay : 18 + v1t1 + v2t2 =114
18 + 18t + 30t  = 114 
[image: image2.wmf]Þ

 t = 2 (h)
	0,5

	
	Thay vào (1) ta được : S1 = 18 + 18. 2 = 54 ( km )
	0,25

	
	Vậy 2 xe gặp nhau lúc : 7 + 2 = 9 h và nơi gặp cách A là 54 km
	0,25

	
	c) (1,5 điểm)

	
	Vì người đi bộ lúc nào cũng cách đều người đi xe đạp và xe máy nên:

* Lúc 7 h phải xuất phát tại trung điểm của CB tức cách A là : 

 AD = AC + CB/2 = 18 + 
[image: image3.wmf]2
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114

-

  = 66 (km)
	0,5

	
	* Lúc 9 h ở vị trí hai xe gặp nhau tức cách A là 54 km

Vậy sau khi chuyển động được t’’ = 2h người đi bộ đã đi được quãng đường là: S = 66 - 54 = 12 (km)
	0,25



	
	Vận tốc của người đi bộ là: v3 = 
[image: image4.wmf]'
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t
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 = 
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 = 6 (km/h)
	0,25

	
	Ban đầu người đi bộ cách A: 66km, sau khi đi được 2h thì cách A là 54 km nên người đó đi theo chiều từ B về A.  Điểm khởi hành cách A là 66km

	0,5

	2

(4,0 điểm)
	a) (2,0 điểm)

	
	Khi thả quả cầu vào bình nước:

Lực đẩy Ác – si – mét của nước tác dụng lên quả cầu

FA = dn.Vc = 10.Dn.85%V
	0,5

	
	Trọng lượng của quả cầu

P = d.V  = 10.D.V
	0,5

	
	Khi quả cầu cân bằng trong nước ta có:

FA = P

10Dn.85%V = 10.D.V
	0,5

	
	D = 85%Dn = 85%.1000 = 850 (kg/m3
	0,5

	
	b) (2,0 điểm)

	
	Gọi V1 và V2 lần lượt là thể tích của quả cầu chìm trong dầu và trong nước.

Lực đẩy Ác-si-mét của dầu tác dụng lên quả cầu là:

FA1 = dd.V1 = 10.Dd.V1
	0,25

	
	Lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên quả cầu là:

FA2 = dn.V2 = 10.Dn.V2
	0,25

	
	Khi quả cầu cân bằng ta có:

FA1  + FA2 = P
	0,5

	
	10.Dd.V1 + 10.Dn.V2 = 10.D.V 

Dd.V1 + Dn.V2 = D.V

800V1 + 1000V2 = 850.100

8V1 + 10V2 = 850                               (1)
	0,5

	
	Mà V1 + V2 = 100                               (2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) ta tìm được:

V1 = 75cm3;  V2 = 25cm3
Vậy thể tích của quả cầu chìm trong dầu là 25cm3
	0,25

	3

(4,0 điểm)
	a) (2,5 điểm)

	
	Công toàn phần động cơ thực hiện:

Atp = Fk.
[image: image6.wmf]l

 = 2000.1500 = 3000000 (J)
	0,5 đ

	
	Công thắng lực ma sát: Avô ích = AFms= 40%Atp =1200000 (J)
	0,5 đ

	
	Mà AFms = Fms.
[image: image7.wmf]l



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image8.wmf]1200000

800

1500

Fms

ms

A

F

l

Þ===

(N)
	0,5 đ

	
	Công có ích: Aích = Atp - Avô ích 

=  3000000 – 1200000 = 1800000 (J)
	0,5 đ

	
	Mà A​ích= P.h 
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Vậy, độ lớn của trọng lực là: P = 90000(N)
	0,5 đ

	
	b) (0,5 điểm)

	
	- Công suất của động cơ khi xe chuyển động đều: 
[image: image10.wmf].
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	c) (1,0 điểm)

	
	   Nếu không có lực ma sát thì lực hãm:
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	0,5 đ

	
	   Nếu có lực ma sát: Fh = Fho – Fms = 1200 – 800 = 400(N)
	0,5đ

	4

(5,0 điểm)
	a) (2,0 điểm)

	
	Nhiệt lượng cung cấp cho ấm nhôm là:

       Q thu1 = m1C1  (t2-t1) = 0,1. 900. ( 100-10) =8100 J
	0,75

	
	Nhiệt lượng cung cấp cho nước :

       Q thu2 = m2C2  (t2-t1) = 0,4. 4200. ( 100-10) =151200J
	0,75

	
	Nhiệt lượng cung cấp cho ấm nước :

       Q thu = Q thu1 + Q thu2 = 159300 J
	0,5

	
	b) (3,0 điểm)

	
	Gọi m3 , m4 là khối lượng nhôm và thiếc có trong hợp kim, 

ta có : m3 + m4 = 0,2 (1)
	0,5

	
	- Nhiệt lượng do hợp kim tỏa ra


Q = (m3C1 + m4C4)(t2-t1)



Q = ( 900m3 + 230m4)(120 - 14)



Q = 10600(9m3 + 2,3m4)
	0,75

	
	Nhiệt lượng của ấm nước thu  vào là:


Q' = (m1C1 + m2C2)(t3-t1)




     = ( 0,1.900 + 0,4.4200)( 14 - 10)




     = 7080 J
	0,75

	
	Theo phương trình cân bằng nhiệt : Q = Q' 

              ( 10600(9m3 + 2,3m4) = 7080 J    (2)
	0,5

	
	Từ (1) và (2) có : m3 = 0,031kg

                              m4 = 0,169kg
	0,5

	5

(3,0 điểm)
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Các lực tác dụng lên cơ hệ                                                               như hình vẽ


	0,5

	
	    Ta có: P1 = T ( vì ròng rọc là ròng rọc cố định)
	0,5

	
	Theo quy tắc cân bằng của đòn bẩy với trục                                quay qua C:

 T.AC = P2.BC 
[image: image13.wmf]Û
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	0,5

	
	Mà AC = AB +BC = 
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BC + BC =
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BC                                                               
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 EMBED Equation.3  [image: image23.wmf]Þ

 m1  =  
[image: image24.wmf]3

2

m2               (1)
	0,25

0,5

	
	Mặt khác: m1 + m2 = 5                          (2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) 
[image: image25.wmf]Þ

 m1 = 2kg; m2 = 3kg
	0,5


Lưu ý:

1. Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.

2. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho điểm đủ từng phần như hướng dẫn.

3. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và đảm bảo thống nhất thực hiện trong toàn tổ chấm.

4. Tuyệt đối không làm tròn điểm. 

	PHÒNG GD&ĐT

ĐỀ CHÍNH THỨC
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	ĐỀ OLYMPIC CÁC MÔN VĂN HOÁ

NĂM HỌC 2017 - 2018




Câu 1: (4,0 điểm)

Ba người cùng khởi hành từ A lúc 8h để đến B cách A 8km. Do chỉ có một chiếc xe đạp nên người thứ nhất chở người thứ hai đến B rồi quay lại đón người thứ ba. Trong lúc đó người thứ ba đi bộ. Coi vận tốc khi đi xe đạp của người thứ nhất không đổi là v1=16km/h và vận tốc đi bộ của người thứ hai và thứ ba không đổi là v2= 4km/h. Bỏ qua thời gian lên, xuống và quay đầu xe.

a) Người thứ ba đến B lúc mấy giờ? Quãng đường người đó phải đi bộ là bao nhiêu km? (ĐS: 3,2km)

b) Nếu muốn người thứ ba đến B lúc 9h, người thứ nhất phải thả người thứ hai tại điểm nào để quay lại đón người thứ ba? Người thứ hai đến B lúc mấy giờ? (ĐS: Thời điểm người thứ 2 đến B là: 8h + 45ph = 8h45ph.)
Câu 2: (3,0 điểm) 


a) Tại sao khi mài dao người ta thường nhúng dao vào nước lạnh?

b) Khi đập búa vào một tấm kẽm và một tấm chì (trong cùng điều kiện như nhau) thì đập vào chì búa nẩy lên ít hơn. Vậy miếng kim loại nào nóng lên nhiều hơn? Vì sao?

Câu 3: (3,0 điểm) 


Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 90N, đi liền trong 4 giờ, với vận tốc trung bình 10 km/h. Tính:

a) Công do con ngựa thực hiện trong quá trình kéo xe.

b) Công suất trung bình của con ngựa.

Câu 4: (4,0 điểm)

Một bình nhiệt lượng kế, trong bình có chứa một lượng nước. Bình có khối lượng m' và nhiệt dung riêng c'. Nước có khối lượng m và nhiệt dung riêng c. Nhiệt độ của bình và nước trong bình là t = 200C. Đổ thêm vào bình một lượng nước có cùng khối lượng m ở nhiệt độ t' = 600C, nhiệt độ của bình khi cân bằng nhiệt là t1 = 380C. Hỏi nếu đổ thêm vào bình một lượng nước khối lượng m nữa ở 600C thì nhiệt độ t2 khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu? Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của môi trường xung quanh. (ĐS: t2 
[image: image26.wmf]@
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Câu 5: (4,0 điểm) 

Bình thông nhau chứa nước gồm hai nhánh hình trụ có tiết diện lần lượt là S1 = 400cm2, S2 = 200cm2. Trên mặt nước có đặt các pittông mỏng, khối lượng lần lượt là m1, m2. Mực nước hai nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm như hình vẽ. Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3.

a) Để mực nước ở hai nhánh ngang nhau, cần phải đặt lên pittông lớn một quả cân có khối lượng m bằng bao nhiêu?(ĐS: m = DS1h = 4kg )

b) Nếu chuyển quả cân sang pittông nhỏ thì mực nước hai nhánh lúc bấy giờ sẽ chênh nhau một đoạn H bằng bao nhiêu? (ĐS: H = 0,3m.)
Câu 6: (2,0 điểm)

Có một bình nước, một ống nghiệm, một thước đo chiều dài và một miếng hợp kim gồm đồng pha với thiếc có thể bỏ vào trong ống nghiệm. Hãy trình bày thí nghiệm để xác định tỉ lệ phần trăm khối lượng đồng có trong miếng hợp kim. Biết khối lượng riêng của đồng là D1, của thiếc là D​2.
Họ và tên thí sinh:………………………………….; Số Báo danh:………………

	PHÒNG GD&ĐT 

ĐỀ CHÍNH THỨC
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ OLYMPIC NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: VẬT LÍ LỚP 8

(HD này gồm 06 câu, 3 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(4,0 điểm)
	1. (2,0 điểm)
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Gọi C là điểm gặp nhau giữa người thứ 3 và người thứ 1 sau khi xuất phát  khoảng thời gian t1:








  


Ta có: S + S1 =  v1.t1

 S3     =  v2.t1

2S   = (v1+v2).t1
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Gọi t2  là thời gian người thứ 3 đi từ C đến B
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Thời gian người thứ 3 đi từ A đến B là:


t  =  t1 + t2 = 0,8 + 0,3 = 1,1h = 1h6ph

Vậy thời điểm người thứ 3 đến B là 8h+1h6ph = 9h6ph
           

Quãng đường người thứ 3 đi bộ là: 
S3= v2.t1 = 4.0,8 = 3,2km

	0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

	
	2. (2,0 điểm)

Gọi D là điểm người thứ 1 thả người thứ 2 quay về đón người thứ 3 tại E

 Gọi t1 là thời gian người thứ 1 đi từ A đến D quay về E (cũng là thời gian người thứ 3 đi từ A đến E) Ta có: 
[image: image29.wmf]=

E
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 S3 = v2t1     (1)

Gọi t2  là thời gian người thứ 1 và thứ 3 đi từ E đến B: 
[image: image30.wmf]=

EB

 v1.t2       (2)



Từ (1) và (2) suy ra: S = v2.t1 + v1.t2


8 =  4t1 + 16t2      
[image: image31.wmf]®

 t1 + 4t2 = 2    (3)

Thời gian người thứ 3 đi hết đoạn AB: t1 + t2 = 1    (4)

Từ (3) và (4) 
[image: image32.wmf]h
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Từ giản đồ ta có:
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Quãng đường đi bộ của người thứ 2 là:
[image: image34.wmf]2
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Thời gian đi AB của người thứ 2 là:


[image: image35.wmf]       
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Thời điểm người thứ 2 đến B là: 8h + 45ph = 8h45ph.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5
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	Câu 2

(3,0 điểm)
	a) (1,5đ)

- Do ma sát giữa dao và đá mài nên dao đã thực hiện công và làm cho dao nóng lên, nhiệt năng tăng.

- Nhúng dao vào nước lạnh để giảm nhiệt năng, dễ mài hơn, độ bào mòn của dao ít hơn, dao đỡ hỏng và sắc lâu hơn.

b) (1,5đ)
- Chì nóng lên nhiều hơn.

- Vì khi đập, động năng của búa chuyển hóa một phần thành nội năng làm cho vật nóng lên, phần còn lại làm cho búa nẩy lên.

- Khi đập vào chì, búa nẩy lên thấp hơn tức là năng lượng chuyển thành nội năng nhiều hơn làm cho nó nóng lên nhiều hơn.
	1,0
0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3

(3,0 điểm)
	a) (2,0đ)

- Quãng đường con ngựa đi được trong 4 giờ là: s = v.t = 10 . 4 = 40 km = 40000m

- Công do con ngựa thực hiện là: A = F.s = 40000.90 = 3600000(J)
	1,0

1,0

	
	b) (1,0đ)
- Công suất trung bình của con ngựa là 
[image: image37.wmf]W
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	1,0

	Câu 4

(4,0 điểm)
	Đổ lần đầu:

(m’c’+ mc)(t1 - 20) = mc(60 - t1) 


[image: image38.wmf]Þ

 9(m’c’+ mc) = 11mc                   (1)
	1,5

	
	Đổ lần thứ 2:

(m’c’+ 2mc)(t2 - 38) = mc(60 – t2)   (2)
	1,0

	
	Giải ra ta được 
[image: image39.wmf]Þ

 t2 
[image: image40.wmf]@

 44,83oC
	1,5

	Câu 5

(4,0 điểm)
	a. (2,0điểm)

	
	. + Vì áp suất khí quyển tác dụng lên hai pít tông ở hai nhánh là như nhau nên trong phương trình cân bằng áp suất bỏ qua số hạng áp suất khí quyển. Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :
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+ Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:
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+     Từ (1) và (2) ta có : 
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	b. (2,0 điểm)

	
	Khi chuyển quả cân sang pittông nhỏ thì ta có :
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+ Kết hợp (1), (4)     ( 
[image: image48.wmf]2
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+ mà theo (3) : m = DhS1       →    H = h( 1 +
[image: image49.wmf]1
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0,5

	Câu 6

(2,0 điểm)
	Gọi tiết diện của ống nghiệm là S, khối lượng ống nghiệm là m​0, khối lượng miếng hợp kim là m. 

Thả ống nghiệm không chứa gì vào bình nước. Đánh dấu phần ống nghiệm chìm trong nước, dùng thước đo chiều dài phần chìm trong nước của ống nghiệm là h0.

Do ống nghiệm nổi trong nước nên FA0  = P0 

                                               Suy ra 10DnS.h0 = 10m0→m0 = DnS.h0
	0,25


	
	Đổ nước vào ống nghiệm đến độ cao h1 sao cho ngập miếng hợp kim, bỏ miếng hợp kim vào ống nghiệm, nước trong ống nghiệm dâng lên độ cao h2, thể tích miếng hợp kim là: V= S(h2 – h1).
	0,25


	
	Đổ hết nước ra khỏi ống nghiệm, dùng khăn khô lau khô miếng hợp kim và ống nghiệm.Thả ống nghiệm có chứa miếng hợp kim vào bình nướ

c, phần ống nghiệm chìm trong nước là h.
	0,25


	
	- Vì ống nghiệm và miếng hợp kim nhỏ nên chúng nổi, khi đó:

              P =  FA → 10(m + m0) = 10DnSh

          → m = DnS( h- h0)
	0,25


	
	Khối lượng riêng của miếng hợp kim là :

D = 
[image: image50.wmf]00
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	0,25


	
	Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của đồng và thiếc trong hợp kim.

Ta có m = D1V1 + D2V2
(1)

          m= D(V1 +V2)                     (2)
	0,25


	
	Nhân cả hai vế của (1) với D, của (2) với D2, rồi lấy kết quả của (1) trừ đi kết quả của (2), ta được: V1 = 
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Khối lượng của đồng là m1 = 
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	0,25


	
	Tỉ lệ phần trăm của đồng có trong miếng hợp kim là: 

% Cu =
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Lưu ý:

1. Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó.

2. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho điểm đủ từng phần như hướng dẫn.

3. Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm bảo không sai lệch và đảm bảo thống nhất thực hiện trong toàn tổ chấm.

4. Tuyệt đối không làm tròn điểm. 
	PHÒNG GD&ĐT
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	ĐỀ OLYMPIC NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: VẬT LÝ 8
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)

Đề này có 06 câu, in trong 01 trang


Câu 1: Hai người đi xe đạp cùng khởi hành lúc 7 giờ: người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ hai đi từ B đến A. Lúc 7 giờ 30 phút họ gặp nhau lần thứ nhất ở M cách A 6 km, người thứ nhất tiếp tục đi đến B thì quay lại, người thứ hai tiếp tục đi đến A thì quay lại. Họ gặp nhau lần thứ hai ở N cách B 4km. Tính:

a) Vận tốc trung bình của người thứ nhất.


b) Chiều dài quãng đường AB.


Câu 2: 

a) Tại sao không nên chạy xe với tốc độ cao trên những đoạn đường trơn trượt nhất là lúc trời mưa?

b) Tại sao luật giao thông của các nước đều bắt buộc người ngồi trong xe ô tô phải thắt dây an toàn?

Câu 3: Thả một vật hình cầu có thể tích V vào dầu hỏa, khi vật đứng yên thấy một phần hai thể tích của vật bị chìm trong dầu.

a) Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3.

b) Biết vật có khối lượng là 500g. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.
Câu 4: Mỗi ngày có giờ dạy học, một cô giáo phải đi hai lần từ tầng một lên lớp của mình ở tầng thứ tư. Cô giáo cân nặng 50 kg và cầu thang giữa hai tầng nhà có 22 bậc, mỗi bậc cao 18cm. 

a) Tính công mà cô giáo phải thực hiện mỗi ngày có giờ dạy.

b) Biết thời gian để cô giáo đi từ tầng một lên tới tầng bốn là 2 phút, hãy tính công suất của cô giáo.

(Chỉ tính trong trường hợp đi lên)
Câu 5: Một ống hình chữ U có tiết diện trong 1,5cm2 chứa thủy ngân. Nhánh bên trái có một cột chất lỏng khối lượng riêng D1 cao 10cm, nhánh bên phải có một cột chất lỏng khối lượng riêng D2 cao 9cm. Khi đó, mức thủy ngân ở hai nhánh chữ U ngang bằng nhau. Đổ thêm vào nhánh bên phải 14,25 ml chất lỏng D2 nữa thì độ chênh lệch mức chất lỏng ở hai nhánh chữ U là 8cm. Xác định khối lượng riêng D1 và D2. Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6g/cm3.
Câu 6: Có hai bình cách nhiệt, bình thứ nhất chứa 2kg nước ở 200C, bình thứ hai chứa 4kg nước ở 600C. Người ta rót một ca nước từ bình 1 vào bình 2. Khi bình 2 đã cân bằng nhiệt thì người ta lại rót một ca nước từ bình 2 sang bình 1 để lượng nước trong hai bình như lúc đầu. Nhiệt độ ở bình 1 sau khi cân bằng là 21,950C. 

a) Xác định lượng nước đã rót ở mỗi lần và nhiệt độ cân bằng ở bình 2.

b) Nếu tiếp tục thực hiện lần thứ hai với các bước như trên, tìm nhiệt độ cân bằng ở mỗi bình.
…………..Hết………….

Họ và tên thí sinh:………………………………….; Số Báo danh:………………

	PHÒNG GD&ĐT 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ OLYMPIC NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: VẬT LÍ LỚP 8

(HD này gồm 06 câu, 3 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3,0 điểm)
	a) (1,5đ)

Vận tốc trung bình của người thứ nhất là: 

                     v =
[image: image54.wmf]h
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b) (1,5đ)

Hai người gặp nhau lần thứ 2 khi đó tổng quãng đường hai người đi được là: 3.AB. 

Thời gian 2 người đi hết quãng đường AB là ½ giờ.

 Do đó thời gian từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau lần thứ 2 là: 
[image: image55.wmf]h
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Quãng đường người thứ nhất đi được là: 12. 
[image: image56.wmf])
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Do đó AB + BN = 18 (km)

Vậy AB = 18 – BN = 18 – 4 = 12(km)
	1,5đ

0,25đ

0,25đ

0.25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2

(3,0 điểm)
	a) (1,5đ)

- Trên đoạn đường trơn trượt nhất là lúc trời mưa, lực ma sát giữa xe và mặt đường giảm, xe dễ trượt trên đường gây tai nạn.
b) (1,5đ)
- Khi gặp trường hợp bất ngờ xe dừng lại đột ngột, nhưng do quán tính thì người trong xe chưa kịp dừng lại nên dễ bị va vào các phần cứng của xe gây tai nạn. 

- Người ngồi trong xe ô tô phải thắt dây an toàn để buộc mình vào ghế ngồi hạn chế tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.
	1,5đ

1,0đ

0,5đ

	Câu 3

(3,5 điểm)
	a) (2,0đ)
Gọi D là khối lượng riêng của dầu, D’ là khối lượng riêng của chất làm vật

- Trọng lượng của vật: P = 10D’.V

- Lực đẩy Ác-si-mét: F = 10D.
[image: image57.wmf]2

V


- Khi vật nổi ta có: P = F hay 10D’.V  = 10D.
[image: image58.wmf]2

V


- Khối lượng riêng của vật: D’ = 
[image: image59.wmf]400
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	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	b) (1,5đ)
Khi vật nổi, lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng của vật:

                 FA = P = 10.m = 10.0,5 = 5N


	0,5đ

1,0đ

	Câu 4

(3,0 điểm)
	a) (2,0đ)
- Độ cao của lớp học là: 3.22.0,18 = 11,88 m

- Công mà cô giáo phải thực hiện mỗi ngày là: 

                A = 2.500.11,88 = 11880 J 

b) (1,0đ) 

- Công suất của cô giáo là:

             P = 
[image: image60.wmf]W
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	1,0đ

1,0đ

1,0đ



	Câu 5

(3,5 điểm)
	- Ban đầu ta có phương trình cân bằng áp suất: pA = pB  (A,B nằm ở 2 nhánh ngang mặt thủy ngân)

      => 10D1h1 = 10D2h2            => 10D1 = 9D2                        (1)

- Chiều cao cột chất lỏng D2 đổ thêm là:

[image: image432.wmf]a

                                h = V/S = 14,25/1,5 = 9,5cm

· Đổ thêm D2 vào nhánh phải đẩy thủy ngân tràn sang nhánh trái làm mực chất lỏng ở nhánh trái cao hơn nhánh phải là 8cm

· [image: image433.wmf]a

Gọi chiều cao cột thủy ngân bên nhánh trái (so với mặt phân cách giữa D2 và thủy ngân) là x, được:  

                           (h1 +  x) - (h2 + h)=  8     => x = 8+9+9,5-10 =16,5 cm                      

· Ta có phương trình cân bằng áp suất: pC = pD 

(C,D nằm ở 2 nhánh ngang mặt thủy ngân bên nhánh phải)
                     => 10D1h1 +10D0x = 10D2( h2+h) 

                   => 10D1 +16,5D0 = 18,5D2                      (2)           

                               (D0 khối lượng riêng của thủy ngân)
· Giải (1) và (2) được:

                  D2 = 16,5 D0/9,5 ≈ 23,6g/cm3;                       
                 D1 = 9D2 /10 ( 21,26g/cm3                     
	0,5đ

0,5đ
0,5đ
1,0đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 6

(4,0 điểm)
	a) (2,5 điểm)
	

	
	Giả sử khi rót lượng nước m từ bình 1 sang bình 2, nhiệt độ cân bằng của bình 2 là t nên ta có phương trình cân bằng:

m.(t - t1) = m2.(t2 - t) 
(1)
	0,5đ

	
	Tương tự lần rót tiếp theo nhiệt độ cân bằng ở bình 1 là t' = 21,950C và lượng nước trong bình 1 lúc này chỉ còn (m1 - m) nên ta có phương trình cân bằng:

m.(t - t') = (m1 - m).(t' - t1) 
(2)
	0,5đ

	
	Từ (1) và (2) ta có pt sau:

m2.(t2 - t) = m1.(t' - t1)
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(3)
	0,5đ

	
	Thay (3) vào (2) tính toán ta rút phương trình sau:
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(4)
	0,5đ

	
	Thay số vào (3) và (4) ta tìm được: t ≈ 590C và m = 0,1 Kg.
	0,5đ

	
	b) (1,5 điểm)
	

	
	Lúc này nhiệt độ của bình 1 và bình 2 lần lượt là 21,950C và 590C bây giờ ta thực hiện rót 0,1kg nước từ bình 1 sang bình 2 thì ta có thể viết được phương trình sau:

m.(T2 - t') = m2.(t - T2)
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	0,25đ

0,5đ

	
	Bây giờ ta tiếp tục rót từ bình 2 sang bình 1 ta cũng dễ dàng viết được phương trình sau:

m.(T2 – T1) = (m1 - m).(T1- t’)
	0,25đ
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	0,5đ


Lưu ý:

      - Lời giải chỉ trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hoàn chỉnh, lý luận chặt chẽ mới cho điểm tối đa.

     - Học sinh có thể trình bày nhiều cách giải khác nhau nếu đúng thì cho điểm tương ứng.

	ĐỀ THI THỬ
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
Năm học 2021-2022

MÔN VẬT LÝ - LỚP 8

Thời gian làm bài 150 phút

(Đề thi gồm 05 câu, 01 trang)


Câu 1. (5,0 điểm)

1. Một người dự định đi bộ trên quãng đường MN với vận tốc không đổi là 5km/h, nhưng khi đi được 1/3 quãng đường thì được bạn đèo bằng xe đạp đi tiếp với vận tốc 12km/h do đó đến N sớm hơn dự định là 28 phút. Hỏi nếu người đó đi bộ hết quãng đường MN thì mất bao lâu?


2. Người đi xe đạp và người đi mô tô xuất phát cùng lúc, cùng nơi trên đường tròn dài 300m quanh bờ hồ. Vận tốc mỗi người lần lượt là 9m/s và 15m/s. Hãy xác định xem sau bao lâu kể từ lúc xuất phát hai người sẽ gặp lại nhau lần đầu tại nơi xuất phát. 

Câu 2. (4,5 điểm)

Ống hình trụ A có tiết diện S1 = 8cm2, chứa nước có chiều cao h1= 15cm và ống hình trụ B có tiết diện S2 = 12cm2, chứa nước có chiều cao h2 = 30cm, hai ống được nối với nhau bằng một ống ngang nhỏ có khóa, mở khóa K để hai ống thông nhau.

a. Tìm chiều cao mực nước mỗi ống.

b. Đổ vào ống A lượng dầu m = 64g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh. Cho trọng lượng riêng của nước và dầu lần lượt là d1 = 10000N/m3; d2=8000N/m3.

Câu 3. (4,5 điểm)

Một khối gỗ hình trụ tiết diện đáy là 150cm2, cao 30cm được thả nổi trong hồ nước sao cho khối gỗ thẳng đứng. Biết trong lượng riêng của gỗ d =7500N/m3; trọng lượng riêng của nước do=10000 N/m[image: image65.wmf]3

. Bỏ qua sự thay đổi mực nước của hồ. 

a. Tính chiều cao phần khối gỗ chìm trong nước.

b. Tính công của lực để nhấc khối gỗ ra khỏi mặt nước.
Câu 4. (4,0 điểm)


 Một bình có dung tích 1dm3 đựng 800g  nước ở 200C, người ta thả vào đó một cục sắt đặc có thể  tích 500cm3 ở 1000C. Cục sắt ngập hoàn toàn trong nước. Hãy tính:


   a. Nhiệt độ của hệ khi có cân bằng nhiệt. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

 Cho: nhiệt dung riêng, khối lượng riêng của sắt và nước tương ứng là 460J/kg.K; 7800kg/m3 và 4200J/kg.K; 1000kg/m3.

        b. Áp lực của cục sắt tác dụng lên đáy bình?

Câu 5. (2,0 điểm)

Một lọ nhựa đựng đầy một chất lỏng được nút chặt bằng nút nhựa. Khối lượng riêng của chất trong lọ đã biết là D1, của nhựa làm lọ là D2. Hãy đưa ra một phương án thực nghiệm xác định khối lượng chất trong lọ mà không được mở nút. Cho các dụng cụ: 1 cốc chia độ đủ lớn, nước có khối lượng riêng đã biết D, D> D1, D2).






..............Hết..............

	MÃ KÍ HIỆU

……………………….
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
Năm học 2021-2022

MÔN VẬT  LÝ - LỚP 8

(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(5,0 điểm)
	1. (3,0 điểm)

	
	v= 5km/h; vo= 12km/h
	

	
	Gọi chiều dài quãng đường MN là S (km)
	0,25

	
	- Thời gian người đó dự định đi hết quãng đường là:


[image: image66.wmf]SS
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	0,5

	
	- Thời gian người đó đi hết 1/3 quãng đường là:


[image: image67.wmf]1
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	0,25

	
	- Thời gian người đó đi trên 2/3 quãng đường là:


[image: image68.wmf]2o
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	0,25


	
	- Thời gian người đó đi hết quãng đường là:


[image: image69.wmf]o12
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	0,5

	
	Do người đó đến sớm hơn dự định 28 phút = 7/15(h), ta có:


[image: image70.wmf]o
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	0,5

	
	
[image: image71.wmf]S11.S7

59015

-=

  suy ra: S = 6 (km)
	0,5

	
	Nếu người đó đi bộ hết quãng đường thì hết thời gian: t = 6/5 = 1,2 (h)
	0,25

	
	2. (2,0 điểm)

	
	Gọi x, y là số vòng mà xe đạp và mô tô đi được để gặp nhau lần đầu tại nơi xuất phát (với x, y nguyên dương)
	0,5

	
	Do thời gian chuyển động là như nhau ta có:


[image: image72.wmf]300.x300.y
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	0,5

	
	Suy ra: 
[image: image73.wmf]5
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 với x, y nguyên dương. 

Nên ta chọn x, y nhỏ nhất là: x=3, y=5
	0,25

	
	Vậy khoảng thời gian ngắn nhất để họ gặp nhau lần đầu tại nơi xuất phát là :

 t = 
[image: image74.wmf]300.3

9

 = 100(s)
	0,5

	2

(4,5 điểm)
	a. (2,5 điểm)

	
	S1 = 8cm2 = 8.10-4 m2; h1 = 15cm =0,15m

S2 = 12cm2 = 12.10-4 m2; h2 = 30cm =0,35m

m= 64g=0,064kg

d1 = 10000N/m3; d2 = 8000N/m3 suy ta: 
[image: image75.wmf]3
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	0,25

	
	Thể tích nước có trong 2 bình:

V = V1 + V2 = S1. h1+ S2. h2 = 8. 15 + 12.30 = 480 (cm3)
	0,5

	
	Khi mở khóa K, hai bình A và B thông nhau nên khi nước đứng yên mực nước ở hai bên bằng nhau, gọi chiều cao mực nước ở mỗi bình là h.
	0,5

	
	Thể tích nước có trong hai bình khi mở khóa K.

V’ = S1.h + S2.h = (S1 + S2).h = (8+12).h = 20.h (cm3)
	0,5

	
	Do thể tích nước không đổi nên: 

V = V’ hay 20.h = 480 suy ra: h = 24 cm
	0,5

	
	Vậy chiều cao cột nước ở mỗi nhánh khi mở khóa K là  24cm.
	0,25

	
	b. (2,0 điểm)

	
	Chiều cao cột dầu đổ vào bình A là:
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	0,5

	
	Khi đổ dầu vào bình A, dầu gây áp suất và đẩy nước dâng lên ở bình B như hình vẽ.


[image: image77.emf]H
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	0,5

	
	Lấy 2 điểm M, N nằm trên cùng mặt phẳng nằm ngang ở mặt phân cách giữa 2 chất lỏng:

Ta có: pM = pN
	0,25

	
	Hay d2. ho = d1. (ho – H)

Suy ra: 8000. 0,1 = 10000 (0,1-H)

Suy ra: H = 2cm
	0,5

	
	Vậy mực chất lỏng ở hai nhánh chênh nhau 1 đoạn là 2cm.
	0,25

	3

(4,5 điểm)
	a. (2,5 điểm)

	
	a. Thể tích của toàn bộ khối gỗ: 

  
  V=S.h=0,015.0,3=0,0045(m3)
	0,25

	
	Khi thả đứng khối gỗ trong nước. Khối gỗ chịu tác dụng của 2 lực:

+ Trọng lực: 
[image: image78.wmf]P
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+ Lực đẩy Acsimet: 
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	0,5

	
	Khi khối gỗ nằm đứng cân bằng, ta có:

                

FA=P  
	0,25

	
	Trọng lượng của khối gỗ: 

                     P=d.V=0,0045.7500=33,75(N)
	0,25

	
	Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên khối gỗ: 

  

  FA=do.S.h1=10000.0,015.h1=150h1(N)
	0,5

	
	Do P = FA suy ra:
     150h1=33,75



       →h1=0,225(m)
	0,5

	
	Vậy chiều cao phần chìm của vật là 0,225m
	0,25

	
	b. (2,0 điểm)

	
	Khi nhấc khối gỗ ra khỏi mặt nước thì trọng lượng của vật không đổi còn lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật giảm dần (do thể tích vật chiếm chỗ giảm) từ mức lớn nhất đến 0. 
	0,5

	
	Do F = P - FA
	0,25

	
	Lực kéo tăng dần từ 0 lên đến Fmax=P=33,75N
	0,25

	
	Do đó, lực kéo trung bình để kéo vật: 

  
                    Ftb=(F+Fmax)/ 2=16,875(N)
	0,5

	
	Quãng đường kéo vật ra khỏi mặt nước là h1 nên công trung bình nhấc khối gỗ ra khỏi mặt nước là: 

                              A=Ftb.h1=16,75.0,225=3,8(J)
	0,5

	4

(4,0 điểm)
	a. (3,0 điểm)

	
	t1 = 1000C; t2 = 200C; Vb = 1(l)= 1000cm3; V1=500cm3
D1 = 7800kg/m3; D2 = 1000kg/m3
	

	
	a. Khi thả cục sắt có V1 = 500cm3  vào bình, có 1 lượng  nước tràn ra và thể tích phần nước còn lại là: 

            V2 = Vb – V1 = 1000 – 500 = 500 (cm3) = 5.10-4 m3
	0,25

	
	Khối lượng nước có trong bình là:

             m2 = V2 . D2 = 5.10-4 . 1000= 0,5 kg
	0,25

	
	Khối lượng cục sắt là: 

             m1 = V1. D1 = 5.10-4 . 7800 = 3,9kg
	0,25

	
	Nhiệt lượng cục sắt tỏa ra:

Qtỏa= c1 m1 (t1 – t) = 460. 3,9 (100 – t)= 1794. (100 – t) (J)
	0,5

	
	Nhiệt lượng của nước thu vào:

Qthu = c2 m2 ( t – t2) = 4200.0,5.(t – 20) = 2100. (t – 20) (J)
	0,5

	
	Vì H = 80% = 0,8 nên:  Qthu  = 0,8 Qtoả
	0,5

	
	Hay 2100. (t – 20) =0,8. 1794. (100 – t)
	0,5

	
	   Biến đổi và tính được t 
[image: image80.wmf]»

 52,50 C
	0,25

	
	b. (1,0 điểm)

	
	Cục sắt nằm yên, áp lực tác dụng lên đáy bình:

                 F = P - FA 
	0,25

	
	Trọng lượng của cục sắt: P= 10m1 = 10. 3,9 = 39 (N)
	0,25

	
	Lực đẩy Acsimet do nước tác dụng lên cục sắt:

FA =  d​n.V1 = 10.1000. 0,0005 = 5 (N)
	0,25

	
	Vậy áp lực của cục sắt tác dụng lên đáy bình là:   F= 39 - 5= 34N                                                                                                       
	0,25

	5

(2,0 điểm)
	Thả lọ vào cốc, do D1 và D2 đều nhỏ hơn D nên lọ nổi. Đọc vạch đo trên bình chia độ ta xác định được thể tích phần chìm là Vo
	0,25

	
	Do lọ nổi nên ta có: P = FA
	0,25

	
	Hay 10.m = 10.D.Vo
	0,25

	
	Suy ra: m = D.Vo = m1 + m2  (1) (Với m1 là khối lượng của chất lỏng trong lọ; m2 là khối lượng của vỏ lọ)
	0,25

	
	Nhấn cho lọ vừa chìm hoàn toàn trong nước, 

ta đo được thể tích của vật là V
	0,25

	
	ta có V = V1 + V2 (với V1 là thể tích của chất lỏng trong lọ; V2 là thể tích của vỏ lọ) suy ra: 
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	0,25

	
	Từ (1) và (2) ta có: 
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* Ghi chú: 

1. Phần nào thí sinh làm bài theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa phần đó.

2. Không viết công thức mà viết trực tiếp bằng số các đại lượng, nếu đúng cho nửa số điểm của ý.

    3. Ghi công thức đúng mà thay số đúng nhưng tính toán sai thì cho nửa số điểm của ý đó.

       Thay số từ kết quả sai của ý trước dẫn đến sai thì cho nửa số điểm của ý đó.

    4. Nếu sai hoặc thiếu đơn vị  thì trừ 0,25 điểm cho toàn câu.

-----------Hết-----------

PHẦN KÝ XÁC NHẬN

	 TỔNG SỐ TRANG (ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 05 TRANG

	NGƯỜI RA ĐỀ


	NGƯỜI THẨM ĐỊNH
	XÁC NHẬN CỦA BGH



	
	
	


	MÃ KÍ HIỆU 

…………………………..
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Năm học 2021 - 2022

MÔN: VẬT LÍ

Thời gian làm bài 150 phút

( Đề thi gồm 05 câu, 01  trang)


Câu 1. (5 điểm) Một người đi xe đạp với vận tốc V1 = 10km/h và một người đi bộ với vận tốc V2 = 5km/h khởi hành cùng một lúc ở cùng một nơi trên cùng một đường thẳng và chuyển động ngược chiều nhau. Sau khi đi được 1 giờ, người đi xe đạp dừng lại, nghỉ 30 phút rồi quay lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc cũ. 

a. Khoảng cách 2 xe sau 1giờ ?

b. Kể từ lúc khởi hành sau bao lâu người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ ?

Câu 2. (5 điểm)[image: image434.bmp] Bình thông  nhau gồm hai nhánh hình trụ tiết diện lần lượt
là S1, S2 có chứa nước như hình vẽ. Trên mặt nước có đặt 

các pittông  mỏng, khối lượng m1, m2. Mực nước hai nhánh

chênh nhau một đoạn h = 10cm.

a. Tính khối lượng m của quả cân đặt lên pittông lớn để 

mực nước ở hai nhánh ngang nhau.                                                                     

b. Nếu đặt quả cân sang pittông nhỏ thì mực nước hai nhánh

lúc bấy giờ sẽ chênh nhau một đoạn H bằng bao nhiêu? 

Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3, S1 = 200cm2, S2 = 100cm2 và bỏ qua áp suất khí quyển. 

[image: image435.emf]�

h

�

S

�

2

�

S

�

1

Câu 3: (4 điểm)  Người ta dùng hệ thống ròng rọc để trục một vật cổ bằng đồng có trọng lượng  P = 5340N từ đáy hồ sâu H = 10m lên (hình vẽ). Hãy tính:

1) Lực kéo khi:

a. Tượng ở phía trên mặt nước.

b. Tượng chìm hoàn toàn dưới nước.

2) Tính công tổng cộng của lực kéo tượng từ đáy hồ lên 

phía trên mặt nước h = 4m. Biết trọng lượng riêng của đồng và 

của nước lần lượt là 89000N/m3, 10000N/m3. 

Bỏ qua trọng lượng của các ròng rọc.
Câu 4. (4 điểm) Bình thứ hai chứa 1 lít nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Đầu tiên rót một phần nước từ bình thứ nhất sang bình thứ hai, sau khi trong bình thứ hai đã đạt cân bằng nhiệt, người ta lại rót trở lại từ bình thứ hai sang bình thứ nhất một lượng nước để cho trong hai bình có dung tích nước bằng lúc ban đầu. Sau các thao tác đó, nhiệt độ nước trong bình thứ nhất là t’1 = 590C. Hỏi đã rót bao nhiêu nước từ bình thứ nhất sang bình thứ hai và ngược lại.

Câu 5. (2 điểm)  Cần xác định trọng lượng của một vật nhưng chỉ có một lực kế lò xo có giới hạn đo nhỏ hơn nhiều so với trọng lượng của vật. Hãy nghĩ em cần có thêm dụng cụ đơn giản nào để có thể dùng với lực kế xác định trọng lượng riêng của vật nói trên. 

------------Hết----------

	MÃ KÍ HIỆU

(PHẦN NÀY DO PHÒNG GD&ĐT GHI)
………………………
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Năm học 2021-2022
MÔN: VẬT LÍ

 (Hướng dẫn chấm gồm 03   trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	quãng đường người đi xe đạp đi được tính từ lúc đi tới lúc nghỉ xong là:

S′= V1.1=10kmS′=10.1=10km
	0,5

	
	quãng đường người đi bộ đi được tính từ lúc người đi xe đạp nghỉ xong là:

S′′=1,5 V2=7,5km. S″=1,5.5=7,5km
	0,5

	
	khoảng cách hai người khi xe đạp quay lại đuổi người đi bộ là:

ΔS=S′+S′′=17,5km
	1

	
	Gọi t(h) là thời gian đi từ lúc người đi xe đạp đuổi theo người đi bộ tới vị trí 2 xe gặp nhau
	0,5

	
	ta lại có:

lúc người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ thì:

S1−S2 =ΔS
	0,5

	
	⇔V1. t1−V2. t2 =17,5⇔ V1. t1−V2. t2=17,5
⇔10 t1−5 t2=17,5
	0,5

	
	mà t1=t2=t

⇒5t=17,5⇒t=3,5h
	1

	
	Vậy sau 5h kể từ lúc khởi hành người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ
	0,5

	2
	a. - Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :
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	- Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:
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 (2)   Từ (1) và (2) ta có : 
[image: image86.wmf]11

11

10

mmm

Dh

SS

+

=+

 ( 
[image: image87.wmf]1

.

m

Dh

S

=

 =>  m = DS1h = 2kg
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	b. Khi chuyển quả cân sang pittông nhỏ thì ta có :
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Kết hợp (1), (3) và m = DhS1 ta có : 

     H = h( 1 +
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	1a/ Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực, nên lực kéo khi vật đã lên khỏi mặt nước:

                                                  [image: image92.wmf])
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	1b/ Khi vật còn ở dưới nước thì thể tích chiếm chỗ:        [image: image93.wmf](
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- Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật:   FA= V.d0 = 0,06.10000 = 600(N)
- Lực do dây treo tác dụng lên vật: P1 = P - FA = 5340 - 600 = 4740 (N)
- Lực kéo vật khi còn trong nước:                                  [image: image94.wmf])
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	2/ Do dùng ròng rọc động nên bị thiệt hai lần về đường đi nên công tổng cộng của lực kéo:

A =F1.2H + F. 2h =2370.2.10 + 2670.2.4 = 68760 (J)
	0,5

0,5

	4
	m1 = 5 kg, t1 = 600C

m2 = 1 kg, t2 = 200C

t’1 = 590C

[image: image96.png]Am
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	Do chuyển nước từ bình 1 sang bình 2 và từ bình 2 sang bình 1. Giá trị khối lượng nước trong mỗi bình vẫn như cũ, còn nhiệt độ trong bình thứ 1 hạ xuống 1 lượng 
[image: image97.wmf]D

t1.


[image: image98.wmf]D

t1 = 600C – 590C = 10C
	0,5

	
	Vậy nước trong bình đã mất đi một nhiệt lượng : Q1 = m1.c. 
[image: image99.wmf]D

t1
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	Nhiệt lượng trên đã truyền sang bình 2. Do đó:

m2.c. 
[image: image100.wmf]D

t2 = Q1 = m1.c. 
[image: image101.wmf]D

t1(1) (
[image: image102.wmf]D

t2 là độ biến thiên nhiệt độ trong bình 2)
	0,5

	
	Từ  (1) ta có:  
[image: image103.wmf]D

t2 = 
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	Như vậy khi chuyển một lượng nước 
[image: image105.wmf]D

m từ bình 1 sang bình 2 nhiệt độ nước trong bình 2 là:

t’2 = t2 + 
[image: image106.wmf]D

t2 = 20 +5 = 250C
	0,5

	
	Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:
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	Vậy lượng nước rót từ bình thứ nhất sang bình thứ hai và ngược lại là 

 [image: image109.png]Am
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  Kg
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	5
	- Dựa vào điều kiện cân bằng của đòn bẩy:
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	- Lấy một thanh đồng chất, hình dạng đều, có trọng lượng nhỏ hơn so với trọng lượng của vật để làm đòn bẩy và vạch trên thanh những đoạn dài như nhau.
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- Treo vật cần xác định trọng lượng vào 1 đầu đòn bẩy, đầu kia móc lực kế vào: Tác dụng lực kéo vào lực kế sao cho đòn bẩy cân bằng. (l2 lớn hơn nhiều so với l1), ta có: 
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Chú ý học sinh làm theo cách khác vẫn cho điểm tối đa

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO[image: image438.png]



	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 8

CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Bài 1. (4 điểm)

Lúc 7 giờ, một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc v1= 12km/h. Sau đó 2 giờ một người đi bộ từ B về A với vận tốc v2 = 4 km/h. Biết AB = 48km.

a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

b) Nếu người đi xe đạp, sau khi đi được 2km rồi ngồi nghỉ 1 giờ thì 2 người gặp nhau lúc mấy giờ? nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Bài 2. (4 điểm)

[image: image439.png]


Một khối gỗ hình trụ nặng tiết diện S = 100 cm2,  chiều cao h = 15cm 

có khối trọng lượng riêng d1 = 8000 N/m3 được thả nhẹ trong nước. 

a. Hãy xác định phần nhô lên mặt nước của khối gỗ biết trọng lượng 

riêng của nước là d2 = 10000 N/m3.

b. Nối khối gỗ vào vật nặng có trọng lượng riêng d0 = 20000 N/m3 thì khối gỗ vừa ngập trong nước. Tìm trọng lượng của vật nặng đó?

Bài 3: (4 điểm)

          Đưa một vật khối lượng m = 200kg lên độ cao h = 10m, người ta dùng một trong hai cách sau:

a. Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo vật lúc này là F1 = 1900N.  

- Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng ?

- Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?

b. Dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định và một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F2 = 1200N. Hãy tính hiệu suất của hệ thống ?

Bài 4: (4 điểm)

Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.

 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S.

Câu 5: (4 điểm)

Cho mạch điện như hình; Bốn đèn giống hệt nhau, hiệu điện thể giữa hai đầu nguồn điện là U không đổi.

1. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương đương và nhận xét về độ sáng cảu các đèn khi:

[image: image440.png]


a) K1 và K2 cùng mở

b) K1  và K2 cùng đóng

c) K1 đóng, K2 mở

2. Khi K1 và K2 cùng đóng, cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 là 0,5A. Tìm cường độ dòng điện qua AC, BD và Đ1
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN

MÔN:  VẬT LÍ – LỚP 8

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1

(4đ)
	a) Lập phương trình đường đi của 2 xe:

s1 =v1t; s2= v2(t-2) ( s1+s2=sAB
( v1t+v2(t-2) = sAB

* Giải phương trình: ( t  = 3,5 (h); ( s1 =  42(km) , s2  =  6(km)

( Thời điểm gặp nhau lúc 9h30 phút và vị trí 2 xe gặp nhau cách A 42 (km).

b) Gọi t’ là thời gian tính từ lúc người đi xe xuất phát đến lúc 2 người gặp nhau ta có phương trình

s1= v1 (t’-1);  s2= v2 (t’-2);

s1 + s2 = sAB ( v1 (t-1)+ v2 (t-2) = 48

( t’=4,25h=4h15phút ( thời điểm gặp nhau là: 11h15phút, 

Nơi gặp nhau cách A: xn= s1=12(4,25-1)=39km.
	0,25

0,25

0,75

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5


	2

(4đ)
	a.  Gọi thể tích của khối gỗ là V = S.h

 - Thể tích phần chìm của khối gỗ là V1 = S.(h-h1)


h là chiều cao khối gỗ


h1 là chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước

- Trọng lượng của vật : P = d1.V = d1. S.h

- Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật : FA = d2.V1 = d2.S(h-h1)

- Khi cân bằng ta có:` P = FA 
[image: image114.wmf]Û

 d1. S.h = d2.S(h-h1)

                                               
[image: image115.wmf]Û

 (h-h1) = 
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h-h1 = 
[image: image118.wmf]8000.0,15

10000
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h-h1 = 0,12m

                                                     → h1 = h- 0,12

                       → h1 = 0,15 - 0,12

                         → h1 = 0,03m =3cm

Vậy chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước là 3cm

b. Gọi:

P0 là trọng lượng của vật nặng

FA0 là lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật nặng

V0 là thể tích của vật nặng

Khi cân bằng ta có: P + P0 = FA + FA0

                              d1. S.h + d0.V0 = d2. S.h + d2.V0 

                             ( d0.V0 - d2.V0 = d2. S.h - d1. S.h

                             ( V0.( d0 - d2) =  S.h (d2 - d1.)

· V0 = 
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· V0  = 0,0003 m3
· P0 = d0.V0 = 20000.0,0003

· P0 = 6N
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	3

(4đ)
	1.           - Công có ích để nâng vật độ cao h = 10m là:

Ai = P.h = 10m.h = 10.200.10 = 20000J

- Công kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là:

Atp = F1.l =1900.12 = 22800J

- Công để thắng lực ma sát là:

Ahp = Atp - Ai = 22800 - 20000 = 2800J

-  Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là:

Fms=Ahp/ l = 2800/12 ( 233,3N

-  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

H = Ai/Atp = 20000/22800 = 87,7%

2. Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường đi.

Để kéo được vật lên cao 10m thì dây kéo phải đi xuống một đoạn bằng:

S = 2.10 = 20m.

Công của lực kéo vật là: 

A’tp = F2.S = 1200.20 = 24000J
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Hiệu suất của hệ thống là:H = Ai/A’tp =20000/24000  ( 83,3%
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	4

(4 đ)
	a) 

+ Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

+ Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

+ Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                    

+ Nối S, I, J, S và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

[image: image442.png]


b)   Ta phải tính góc ISR.

[image: image443.png]


Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
[image: image444.bmp]Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc

Do đó góc còn lại  
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JKI  có :   I1   +   J1 = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    
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   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
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SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   
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	5

(4đ)
	[image: image457.bmp]1.a) K1 và K2 cùng mở: bỏ hai khoá khỏi mạch điện, ta có sơ đồ mạch điện 

NX: Bốn đèn đều sáng như nhau.     

b) K1 và K2 cùng đóng: Chập A với C và chập B với D, 

ta có sơ đồ mạch điện


NX: Bốn đèn đều sáng trong đó 3 đèn Đ2, Đ3, Đ4 sáng như nhau.

c) K1  đóng , K2 mở: Chập A với C 

NX: Hai đèn Đ1 và Đ4 sáng như nhau.

2.

Khi K1 và K2 cùng đóng ta có Đ2 // Đ3 // Đ4 

3 đèn sáng như nhau vì cùng hiệu điện U2 = U3 = U4

Mặc khác các bóng đèn này đều giống nhau nên ta suy ra được cường đồ dòng điện qua các bóng đèn là như nhau. I2 = I3 = I4 = 0,5A

Đ1 nt (Đ2 // Đ3 // Đ4)

I1 = I2 + I3 + I4 = 3I2 = 1,5A

=> Cường độ dòng điện qua Đ1, đoạn AC, Đoạn BD là như nhau
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	PHÒNG GD&ĐT
	ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1. (4,0 điểm)
Lúc 7 giờ sáng có hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 60 km, chúng chuyển động đều và cùng chiều. Xe thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 30km/h, xe thứ 2 khởi hành từ B với vận tốc 40km/h.

a. Tính khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát.

b. Sau khi xuất phát được 1 giờ, xe thứ nhất (từ A) tăng tốc và đạt đến vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ hai, khi đó hai xe cách A bao nhiêu km.

c. Xác định thời điểm hai xe cách nhau 10 km?

Đáp: a. Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ là: l = S2 + S - S1 = 70km.

           b. xe I đuổi kịp xe II lúc 15 h

           c. Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 14h
Câu 2. (4,0 điểm)
Hai khối hộp đặc, không thấm nước có thể tích bằng nhau và bằng 1000cm3 được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ không co dãn thả trong nước. Cho trọng lượng của khối hộp bên dưới gấp bốn lần trọng lượng của khối hộp bên trên. Khi cân bằng thì một nửa khối hộp bên trên bị ngập trong nước. Cho trọng lượng riêng của nước D = 10 000 N/m3. Hãy tính:

a. Trọng lượng riêng của các khối hộp.

b. Lực căng của sợi dây.

c. Cần phải đặt lên khối hộp bên trên một vật có trọng lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để cả hai khối hộp đều chìm trong nước. Biết các vật không trạm vào đáy và thành bình.

Đáp: a. D1 = 1200 kg/m3; D2 = 300 kg/m3

          b. Thay D1, D2 vào phương trình (2) được: T = FA2 – P2 = 2 N

          c. P = 5 N

Câu 3. (4 điểm)
Đưa một vật khối lượng m = 200kg lên độ cao h = 10m người ta dùng một trong hai cách sau:

a. Cách 1: Dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động có hiệu suất là 83,33%. Hãy tính: Lực kéo dây để nâng vật lên.

Đáp: Atp = F1.s = F1.2h => F1= Atp/2.h = 24000/2.10 = 1200(N)

b. Cách 2: Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m, lực kéo vật lúc này là F2 = 1900N và vận tốc kéo là 2 m/s. Tính độ lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, hiệu suất của mặt phẳng nghiêng, công suất kéo.

Đáp: Công suất kéo: P = F2. v = 1900.2 = 3800 (W)

Câu 4. (4 điểm)
Ống hình trụ A có tiết diện S1 = 6 cm2, chứa nước có chiều cao h1 = 20 cm và ống hình trụ B có tiết diện S2 = 14 cm2, chứa nước có chiều cao h2 = 40 cm, hai ống được nối với nhau bằng một ống ngang nhỏ có khóa, mở khóa K để hai ống thông nhau.

a. Tìm chiều cao mực nước mỗi ống.

b. Đổ vào ống A lượng dầu m1 = 48g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh. Cho biết trọng lượng riêng của nước và dầu lần lượt là: dn = 10000N/m3, dd = 8000N/m3.

c. Đặt vào ống B một pít tông có khối lượng m2 = 56g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh.

Câu 5. (4 điểm)
a. Có một bình tràn, một bình chứa, một lực kế, một ca nước, dây buộc, một vật nặng có móc treo và chìm trong nước. Hãy nêu các bước tiến hành thí nghiệm xác định độ lớn lực đẩy Ác-si-mét.

b. Có 1 cốc thủy tinh không có vạch chia độ và chưa biết khối lượng, một cái cân Rôbécvan và hộp quả cân có số lượng và khối lượng của các quả cân hợp lý, một chai nước đã biết khối lượng riêng của nước là Dn và khăn lau khô và sạch. Hãy nêu các bước tiến hành thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một chất lỏng X.

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8
Câu 1. (4,0 điểm)
a. Quãng đường các xe đi được sau thời gian t1 = 1 giờ

· Xe I: S1 = v1t1 = 30km. 
· Xe II: S2 = v2t1 = 40km 
Vì khoảng cách ban đầu giữ hai xe là: S = 60km.

Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ là: l = S2 + S - S1 = 70km.

b. - Chọn trục tọa độ 0x trùng với đường thẳng AB, chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại vị trí xe thứ nhất đi được 1 giờ, gốc thời gian lúc 8 giờ sáng.

- Phương trình tọa độ của hai xe:

· Xe I: x1 = v3. t = 50.t (1)
· Xe II: x2 = 70 + v2 .t = 70 + 40.t (2)
- Khi xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ 2 thì: x1 = x2 hay 50.t = 70 + 40.t => t = 7h

Vậy xe I đuổi kịp xe II lúc 15 h

Thay t = 7 vào (1) được: x1 = v1t = 50.t = 350 km

Vậy xe I đuổi kịp xe II thì 2 xe cách A 380 km hay cách B 290 km.

c. Thời điểm hai xe cách nhau 10 km:│x1 - x2│= 10

· Trường hợp 1: x1 - x2 = 10 thay được t = 8h
· Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 16h
· Trường hợp 1: x1 -x2 = -10 thay được t = 6h
· Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 14h
Câu 2. (4,0 điểm)
- Tóm Tắt đúng, đủ và đổi đúng đơn vị

Gọi D1, D2 lần lượt khối lượng riêng của vật bên dưới và vật bên trên (kg/m3)

a. Theo bài ra: m1 = 4m2 nên D1 = 4D2 (1)

· Các lực tác dụng lên vật ở trên là: trọng lực P2, lực đẩy Ác-si-mét FA2, lực kéo của sợi dây T. Áp dụng điều kiện cân bằng: FA2 = P2 + T (2)
· Các lực tác dụng lên vật ở dưới là: trọng lực P1, lực đẩy Ác-si-mét FA2, lực kéo của sợi dây T. Áp dụng điều kiện cân bằng: FA1 + T = P1 (3)
Cộng (2) và (3) được: P1 + P2 = FA1 + FA2 hay D1 + D2 = 1,5 Dn (4)

· Từ (1) và (4) được: D1 = 1200 kg/m3; D2 = 300 kg/m3
b. Thay D1, D2 vào phương trình (2) được: T = FA2 – P2 = 2 N

c. Xét hệ hai vật nói trên và vật đặt lên khối hộp trên có trọng lượng P:

Khi các vật cân bằng ta có: P + P1 + P2 = FA1 + FA2 = 2 FA1
Hay P = 2 FA1- P1 - P2
Thay số: P = 5 N

Câu 3. (4 điểm)
Cách 1. Công nâng vật trực tiếp lên 10 mét là: Ai = P.h =10.m.h = 20000J 

Công nâng vật bằng hệ thống ròng rọc là:

Từ công thức: H = Ai/Aφ . 100% => Atp = Ai .100%/H => A1 = 20000/0.8333 ≈ 24000(J)

Dùng ròng rọc động lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi, nên khi nâng vật 1 đoạn h thì kéo dây một đoạn s = 2h.

Do đó lực kéo dây là:

Atp = F1.s = F1.2h => F1= Atp/2.h = 24000/2.10 = 1200(N)

Cách 2. Lực ma sát – hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.

Công toàn phần dùng để kéo vật:A'tp = F2.l = 1900.12 = 22800 (J)

Công hao phí do ma sát: A'hp= A'tp – A1 = 22800 - 20000 = 2800 (J) 

Vậy lực ma sát: Fms = A'tp/l = 2800/12 = 233,33N

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng: H2 = A1/A'tp = 87,72%

Công suất kéo: P = F2. v = 1900.2 = 3800 (W)
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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6; 7; 8

 CẤP HUYỆN - NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ 8

Thời gian làm bài: 120 phút 

(không kể thời gian giao đề)


Bài 1. Một người dự định đi bộ một quãng đường với vận tốc không đổi là 5km/h, nhưng khi đi được 1/3 quãng đường thì được bạn đèo bằng xe đạp đi tiếp với vận tốc 12km/h do đó đến sớm hơn dự định là 28 phút. Hỏi nếu người đó đi bộ hết quãng đường thì mất bao lâu?

Bài 2. Một bình cách nhiệt chứa đầy nước ở nhiệt độ t0 = 200C. Người ta thả vào bình một hòn bi nhôm ở nhiệt độ t = 1000C, sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là t1= 30,30C. Người ta lại thả hòn bi thứ hai giống hệt hòn bi trên thì nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt là t2= 42,60C. Xác định nhiệt dung riêng của nhôm. Biết khối lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là 1000kg/m3 và 2700kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK.

C©u 3. Mét b×nh th«ng nhau h×nh ch÷ U tiÕt diªn ®Òu S = 6 cm2 chøa n­íc cã träng l­îng riªng d0 =10 000 N/m3 ®Õn nöa chiÒu cao cña mçi nh¸nh .

a. Ng­êi ta ®æ vµo nh¸nh tr¸i mét l­îng dÇu cã träng l­îng riªng d = 8000 N/m3 sao cho ®é chªnh lÖch gi÷a  hai mùc chÊt láng trong hai nh¸nh chªnh lÖch nhau mét ®o¹n 10 cm.T×m khèi l­îng dÇu ®· rãt vµo ?

b. NÕu rãt thªm vµo nh¸nh tr¸i mét chÊt láng cã träng l­îng riªng d1 víi chiÒu cao 5cm th× mùc chÊt láng trong nh¸nh tr¸i ngang b»ng miÖng èng . T×m chiÒu dµi mçi nh¸nh ch÷ U vµ träng l­îng riªng d1 BiÕt mùc chÊt láng ë nh¸nh ph¶i b»ng víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a dÇu vµ chÊt láng míi ®æ vµo ?

C©u 4. Dïng mÆt ph¼ng nghiªng ®Èy mét bao xi m¨ng cã khèi l­îng 50Kg lªn sµn « t«. Sµn « t« c¸ch mÆt ®Êt 1,2 m.

a. TÝnh chiÒu dµi cña mÆt ph¼ng nghiªng sao cho ng­êi c«ng nh©n chØ cÇn t¹o lùc ®Èy b»ng 200N ®Ó ®­a b× xi m¨ng lªn « t« . Gi¶ sö ma s¸t gi÷a mÆt ph¼ng nghiªng vµ bao xi m¨ng kh«ng ®¸ng kÓ .

b. Nh­ng thùc tÕ kh«ng thªt bá qua ma s¸t nªn hiÖu suÊt cña mÆtph¼ng nghiªng lµ 75% . TÝnh lùc ma s¸t t¸c dông vµo bao xi m¨ng.

Bài 5. Hai quả cầu bằng nhôm có cùng khối lượng được treo vào hai đầu A,B của một thanh kim loại mảnh nhẹ. Thanh được giữ cân bằng nhờ dây mắc tại điểm  O của AB. Biết OA = OB = l =25cm. Nhúng quả cầu Ở đầu B vào trong nước thanh AB mất cân bằng. Để thanh cân bằng trở lại thì người ta phải dời điểm O về phía nào? Một đoạn bằng bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của nhôm và nước lần lượt là: D1 = 2,7 g/cm3; D2 = 1 g/cm3  

Bài 6.  Xác định khối lượng riêng của chiếc nút chai bằng bấc. Chỉ sử dụng các dụng cụ sau: Lực kế, bình chia độ chứa nước, nút chai, sợi chỉ, quả cân đủ nặng.

……………………………Hết……………………………..

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh : ………………………………………….SBD:……………………
	PHÒNG GD&ĐT
	HƯỚNG DẪN CHẤM HSG LỚP 8

MÔN THI : VẬT LÍ

Năm học : 2015 - 2016


( Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách, khi chấm thi giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic chia nhỏ đến 0,25 điểm.

( Thí sinh trong một câu nếu thiếu từ 1 đến 3 đơn vị thì trừ 0,25 điểm. Nếu thiếu quá 3 đơn vị trở lên thì trừ tối đa 0,5 điểm.

( Thí sinh làm bài cách khác với Hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với biểu điểm của Hướng dẫn chấm.

( Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần không làm tròn số.
	Câu
	Nội dung chấm
	Thang điểm

	1 (2.0điểm)


	Hướng dẫn giải:

Gọi S1, S2 là quãng đường đầu và quãng đường cuối.

v1, v2 là vận tốc quãng đường đầu và vận tốc trên quãng đường cuối 

t1, t2 là thời gian đi hết quãng đường đầu và thời gian đi hết quãng đường cuối 

v3, t3 là vận tốc và thời gian dự định.

Theo bài ra ta có:

v3 = v1 = 5 Km/h; S1 = 
[image: image123.wmf]3

S

; S2 = 
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; v2 = 12 Km/h

Do đi xe nên người đến xớm hơn dự định 28ph nên:
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Mặt khác: 
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và: 
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Thay (2) vào (3) ta có:
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So sánh (1) và (4) ta được: 
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Vậy: nếu người đó đi bộ thì phải mất 1h12ph.
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(2.0điểm)
	Gọi Vn là thể tích của nước chứa trong bình, Vb thể tích của bi nhôm, khối lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là Dn và Db, nhiệt dung riêng lần lượt là Cn và Cb
Vì bình chứa đầy nước nên khi thả bi nhôm vào lượng nước tràn ra có thể tích bằng thể tích bi nhôm: Vt = Vb. Ta có phương trình cân bằng nhiệt thứ nhất là:
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 ( Trong đó 
[image: image132.wmf]'

n

m

 khối lượng nước còn lại sau khi thả viên bi thứ nhất )
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. Thay số vào ta có
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Khi thả thêm một viên bi nữa thì phương trình cân bằng nhiệt thứ hai:
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( Trong đó 
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khối lượng nước còn lại sau khi thả viên bi thứ hai )
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Thay số vào ta có:
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Lấy (1) chia cho (2) ( Cb =501,7 ( J/kgK)
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(2,5đ)
	- Vẽ hình 

- Ta thấy; I1 = I2 (Theo định luật phản xạ)

Mặt khác;  I3 = I5 (cùng phụ với góc tới và góc phản xạ)

                  I5 = I4 (đối đỉnh) 

=>   I3 =  I4 =  I5
Và   
[image: image139.wmf]Ð

 SIP + I3 +  I4 = 900 

 =>  I3 = I4 = (900 – 360) : 2 = 270
Ta lại có: I1 + I2 + I3 + I5 = 1800 

=> I1 = I2 = (1800 - 2 I3) : 2 = 630
Vậy :  - Góc hợp bởi mặt gương với phương thẳng đứng là 270
  - Góc tới bằng góc phản xạ và bằng 630

	
	- Vẽ hình đúng (0,5 đ)
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	4

(2.0điểm)
	- Khi quả cầu tại B nhúng xuống nước, ngoài trọng lượng P nó còn chịu tác dụng của lực đẩy Ácsimét của nước nên lực tổng hợp lên quả cầu B giảm xuống. Do đó, cần phải dịch chuyển điểm treo về phía A một đoạn x dể hệ cân bằng trở lại.

Gọi V là thể tích của các quả cầu.

Do thanh cân bằng nên ta có:    P.(l-x) = (P-F)(l+x)

( 10D1V(l-x) = (10D1V – 10D2V)(l+x) 

( D1(l-x) = (D1=D2)(l+x)

( (2D1-D)x=D2l   

 ( 
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Vậy phải dịch chuyển về phía A 1 đoạn x = 5,55 cm
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	Bài 5

(1,5đ)


	Bước 1: Dùng lực kế để xác định được trọng lượng của nút chai là P
[image: image141.wmf]10
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	Bước 2:  Dùng chỉ buộc quả cân đồng rồi nhúng chìm quả cân chia độ ta xác định được thể tích của quả cân là 
[image: image142.wmf]1
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	Bước 3: Dùng chỉ gắn quả cân và nút chai rồi thả chìm vào bình chia độ ta xác định được thể tích của chúng là 
[image: image143.wmf]2
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	Bước 4: Tính toán:

Thể tích của nút chai là: 
[image: image144.wmf]1
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Khối lượng riêng của nút chai A là: 
[image: image145.wmf]V
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: VẬT LÍ

Thời gian:  150 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 01 trang)


Câu 1. (5,0 điểm)


Hai ô tô cùng đi trên quãng đường AB. Xe thứ nhất đi trên nửa quãng đường đầu với vận tốc 60km/h, nửa quãng đường sau với vận tốc 40km/h. Xe thứ hai đi với vận tốc 60km/h trong nửa thời gian đầu và trong thời gian còn lại đi với vận tốc 40km/h.

a. Xe nào đến đích trước.

b. Biết xe nọ đến trước xe kia 15 phút. Tính chiều dài quãng đường AB và thời gian đi hết quãng đường của mỗi xe ?

Câu 2. (5,0 điểm)


Một bình thông nhau có hai nhánh có tiết diện lần lượt là S1 = 140cm2 và S2=200cm2 ban đầu chứa nước. Đổ vào nhánh nhỏ một lượng dầu có khối lượng 896g. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, của dầu là 800kg/m3.

a. Tìm độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh.

b. Mực nước ở nhánh lớn dâng lên, nhánh nhỏ tụt xuống một đoạn là bao nhiêu.

c. Người ta đổ vào nhánh lớn một lượng chất lỏng có khối lượng m3 có trọng lượng riêng 6000N/m3 thì mặt thoáng của chất lỏng ở hai nhánh ngang nhau. Hãy tính khối lượng m3.

Câu 3. (4,0 điểm)


Một quả cầu kim loại có khối lượng riêng D = 7500kg/m3 nổi trên mặt nước. Biết tâm của quả cầu nằm trên cùng mặt phẳng với mặt thoáng của nước. Bên trong quả cầu có một phần rỗng có thể tích V0. Biết khối lượng quả cầu là 350g, khối lượng riêng của  nước Dn = 1000kg/m3.

a. Tính V0.

b. Người ta bơm nước vào phần rỗng của quả cầu. Hỏi phải bơm khối lượng nước là bao nhiêu để quả cầu bắt đầu chìm toàn bộ trong nước?

Câu 4. (4,0 điểm)

Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m1 = 2kg nước ở nhiệt độ t1 = 400C. Bình 2 chứa m2=1kg nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nếu đổ từ bình 1 sang bình 2 một lượng nước m(kg), để bình 2 nhiệt độ ổn định lại đổ một lượng nước như vậy từ bình 2 sang bình1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là 
[image: image147.wmf]'

1

t

=380C. Tính khối lượng nước (m) đã đổ ở mỗi lần và nhiệt độ cân bằng ở bình 2.
Câu 5. (2,0 điểm)



Hai học sinh định dùng một tấm ván dài 2,6m kê lên một ống sắt tròn để chơi trò bập bênh. Học sinh A cân nặng 35kg, học sinh B cân nặng 30kg. Hỏi nếu hai em muốn ngồi xa nhau nhất để chơi một cách dễ dàng, thì ống sắt phải đặt cách học sinh A một khoảng bằng bao nhiêu? (Coi điểm tiếp xúc giữa mỗi học sinh và ống sắt tròn với tấm ván là các điểm, bỏ qua khối lượng tấm ván).


--------HẾT---------

Họ và tên thí sinh ........................................................................................ Số báo danh ................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(5,0 điểm)
	a. (3,0 điểm)

	
	v1= 60km/h; v2= 40km/h.

Gọi chiều dài quãng đường AB là S (km)

* Xét chuyển động của xe thứ nhất:

Thời gian xe thứ nhất đi trong:
+ nửa quãng đường đầu: 
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+ Nửa quãng đường sau:  
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Tổng thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là:
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*Xét chuyển động của xe thứ hai:

Gọi to là thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB

Quãng đường xe thứ hai đi trong:

+ Nửa thời gian đầu: 
[image: image151.wmf])
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+ Nửa thời gian còn lại: 
[image: image152.wmf])
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Ta có: S = S1 + S2 =50t0 (km) 


[image: image153.wmf])
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Ta thấy t0 < t nên xe thứ 2 đến đích trước.
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	b. (2,0 điểm)


	
	Do xe thứ hai đến trước xe thứ nhất 15 phút = 0,25 h

Ta có: t – t0 = 0,25


[image: image154.wmf])
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· S = 300(km)

Vậy chiều dài quãng đường AB là : 300 km.

Thời gian mỗi xe đi hết quãng đường AB là

+ Xe thứ nhất : 
[image: image155.wmf])
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+ Xe thứ hai : t0 = 6,25 – 0,25 = 6 (h)
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	2

(5,0 điểm)
	a. (2,0 điểm)

	
	
Đổi: 140 cm2 = 0,014 m2; 200 cm2 = 0,02 m2; 896g = 0,896 kg

Thể tích dầu là: V = [image: image156.wmf]D

m

= 112.10-5 (m3)

Chiều cao cột dầu là: h1 = [image: image157.wmf]1

S

V

 = 0.08 (m)

Lấy 2 điểm A, B nằm trên cùng mặt phẳng nằm ngang ở mặt phân cách giữa 2 chất lỏng. Ta có: pA = pB
( d1.h1 = d2.h2

( 8000.0,08 = 10000.(0,08 - h)

( h = 0,016 (m)

Vậy độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh là 0,016m.
	0,25
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0,25
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	b. (1,5 điểm)

	
	
Giả sử mực nước ở nhánh thứ nhất tụt xuống một đoạn là x, ở nhánh thứ hai dâng lên một đoạn là y như hình.

Ta có: x + y = h2 = 0,064               (1)

Mặt khác ta có: S1.x = S2.y

( 0,014. x = 0,02.y

(y = 0,7x                                       (2)                

Từ (1) và (2) ( y = 0,026 (m) và x = 0,038(m)

Vậy mực nước ở nhánh lớn dâng thêm 0,026m và nhánh nhỏ tụt xuống 0,038m.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	c. (1,5 điểm)

	
	
Lấy 2 điểm C, D nằm trên cùng mặt phẳng nằm ngang ở mặt phân cách giữa dầu và nước. Ta có: pC = pD

( d1.h1 = d2.(h1 - h3) + d3.h3
( h3 = 
[image: image158.wmf]=
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( m3 = D3.h3.S2 = 0,48 kg

Vậy khối lượng chất lỏng m3 là 0,48kg.
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(4,0 điểm)
	a. (2,5 điểm)

	
	Gọi V là thể tích của quả cầu.

Quả cầu thả trong nước chịu tác dụng của  lực:

+ Trọng lực: 
[image: image159.wmf]®
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+ Lực đẩy Acsimet: 
[image: image160.wmf]®
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Vì quả cầu nằm cân bằng trên mặt nước nên ta có: FA= P  

(  10Dn
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Thể tích kim loại làm nên quả cầu là:

     V1 = 
[image: image163.wmf]4
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Thể tích phần rỗng của quả cầu: 

     V0 = V – V1 = 700 - 
[image: image164.wmf]700
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	b. (1,5 điểm)

	
	Gọi P0 là trọng lượng của nước cần bơm vào quả cầu.

Khi quả cầu bắt đầu chìm trong nước, ta có:  F(A = P+P0
( 10DnV = 10(m+mn) 

(  mn = DnV – m = 1000.0,7.10-3 – 0,35 =0,35(kg) = 350(g)

Vậy: Khối lượng nước đổ vào để quả cầu bắt đầu chìm toàn bộ trong nước là:  mn= 350gam.
	0,25
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	4

(4,0 điểm)
	Gọi c là nhiệt dung riêng của nước, t’2 là nhiệt độ cân bằng ở bình 2.

Khi đổ lượng nước m từ bình 1 sang bình 2 

Nhiệt lượng nước m(kg) tỏa ra: Q1 = m.c.(t1 – t’2)= m.c. (40- t’2) (J)

Nhiệt lượng mà bình 2 hấp thụ: Q2 = m2.c.(t’2 – t2) = c. (t’2- 20)  (J)

Khi có cân bằng nhiệt: Q1 = Q2 
[image: image165.wmf]Þ

 m.c(40 – t’2) = c(t’2 – 20)  

Hay 
[image: image166.wmf]20
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             (1)

Khi đổ lượng nước m(kg) từ bình 2 (đang ở nhiệt độ t’2 ) sang bình 1.

Nhiệt lượng do nước còn lại ở bình 1 tỏa ra: 

Q’1 = (m1 - m).c.(t1 - t’1) = (2-m).c.(40-38) = 2.c.(2-m) (J)

Nhiệt lượng do m(kg) nước hấp thụ 

Q’2 = m.c.(t’1 - t’2) = m.c.(38-t’2) (J)

Khi cân bằng nhiệt, ta có:

                     Q’1 = Q’2 
[image: image167.wmf]Û

 2.c.(2-m) =  m.c.(38-t’2) (2)

Hay m.(40- t’2) = 4                          (2)

Từ (1) và (2) ta có : t’2 – 20 = 4

Suy ra : t’2 = 240C.

Thay vào (2) ta được m = 0,25kg
Vây lượng nước m  đã đổ là 0,25kg và nhiệt độ cân bằng ở bình 2 là 240C.
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	5

(2,0 điểm)
	Trọng lượng của hai học sinh lần lượt là:

PA = 10.mA = 10. 35 = 350N        

PB = 10.mB = 10. 30 = 300N         

Gọi O là điểm tựa, thì các cánh tay đòn OA và OB của các trọng lực phải thoả mãn điều kiện cân bằng của đòn bẩy.
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Ngoài ra: OA + OB = 2,6             (2)        

Từ (1) và (2) ta có:   
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 OB = 1,4 (m) 

 [image: image172.wmf]Þ

 OA = 1,2(m).
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	PHÒNG GD&ĐT



	ĐỀ OLYMPIC 6,7,8  NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: VẬT LÝ 8
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)


Câu 1: Một học sinh dự kiến đi xe đạp từ A đến B. Nếu đi với vận tốc v1 = 10 km/h thì sẽ đến B muộn hơn so với dự kiến 12 phút. Nếu đi với vận tốc v2 = 12 km/h thì sẽ đến B sớm hơn so với dự kiến 15 phút.   

a) Hỏi học sinh đó dự kiến đi từ A đến B với vận tốc bao nhiêu? (đs:27km)
b) Nếu học sinh này đi với vận tốc v1 từ A đến C rồi chuyển sang đi với vận tốc v2 thì cũng đến B đúng giờ theo dự kiến. Tìm khoảng cách AC. 

(đs: Vậy quãng đường AC dài 15 km.)

Câu 2: 

a) Tại sao lò sưởi phải đặt ở dưới nền nhà, còn máy điều hòa nhiệt độ thì thường đặt ở trên cao?

b) Tại sao muốn giữ cho nước chè nóng lâu, người ta thường để ấm đựng nước chè vào giỏ có chèn bông, chấu hoặc mùn cưa xung quanh?

Câu 3: Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi 4000N. Trong 1 phút, ô tô đi được quãng đường 0,9km, coi chuyển động của ô tô là đều.  

a) Tính vận tốc của ô tô và công của lực kéo.

b) Tính công suất của động cơ ô tô.
Câu 4: Thả 300 gam sắt ở nhiệt độ 100C và 400g đồng ở nhiệt độ 250C vào 200 gam nước ở nhiệt độ 200C. Biết nhiệt dung riêng của sắt, đồng, nước lần lượt là: 460J/kg.K; 380J/kg.K; 4200J/kg.K.

a) Hãy cho biết gần cuối của quá trình truyền nhiệt thì vật nào tỏa nhiệt vật nào thu nhiệt. Vì sao? (đs:đồng tỏa, nước tỏa, sắt thu nhiệt)
b) Tính nhiệt độ của sắt, đồng và nước khi có cân bằng nhiệt. 

(đs: : t 
[image: image173.wmf]@

 19,450C)
Câu 5: Một bình thông nhau có hai nhánh trụ thẳng đứng 1 và 2 có tiết diện ngang tương ứng là S1 = 20cm2 và S2 = 30 cm2. Trong bình có chứa nước với khối lượng riêng là D0 = 1000 kg/m3. Thả vào nhánh 2 một khối hình trụ đặc có diện tích đáy là S3 = 10 cm2, độ cao h = 10 cm và làm bằng vật liệu có khối lượng riêng là D = 900 kg/m3. Khi cân bằng thì trục đối xứng của khối hình trụ hướng thẳng đứng.

a) Tìm chiều dài của phần khối hình trụ ngập trong nước?

b) Đổ thêm dầu có khối lượng riêng D1 = 800 kg/m3 vào nhánh 2. Tìm khối lượng dầu tối thiểu cần đổ vào để toàn bộ khối hình trụ bị ngập trong dầu và nước?
Câu 6: Cho một cốc thuỷ tinh hình trụ, một bình đựng nước, 1 bình chia độ (to hơn cốc) có độ chia nhỏ nhất là 1ml. Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của cốc thủy tinh trên.

…………..Hết………….

Họ và tên thí sinh:………………………………….; Số Báo danh:………………

	PHÒNG GD&ĐT 


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ OLYMPIC NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: VẬT LÍ LỚP 8

(HD này gồm 06 câu, 3 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(4,0 điểm)
	a) (2,0đ)

Gọi thời gian dự kiến của bạn học sinh đó là t (h) 

Nếu đi với vận tốc 10km/h bạn đó đi hết thời gian là t + 
[image: image174.wmf]5
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 (h)

Quãng đường AB là 10.( t + 
[image: image175.wmf]5

1

) (km)
Nếu đi với tốc độ v1 = 12 km/h thì thời gian đi là  t - 
[image: image176.wmf]4
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 (h) 
Quãng đường AB là 12.( t - 
[image: image177.wmf]4

1

) (km)
Theo bài ra ta có phương trình 10.( t + 
[image: image178.wmf]5

1

) = 12.( t - 
[image: image179.wmf]4
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)

Giải phương trình tìm được t = 2,5

Vậy quãng đường AB là: 10. ( 2,5 + 
[image: image180.wmf]5

1

) = 27 (km)

b) (2,0đ)

Gọi quãng đường AC là x (km, x< 27)

Thời gian đi từ A đến C là 
[image: image181.wmf]10

x

 (h)

Quãng đường CB là 27 – x (km)

Thời gian đi hết quãng đường CB là  
[image: image182.wmf]12
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Theo bài ra ta có phương trình 
[image: image183.wmf]10
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[image: image184.wmf]12
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 = 2,5

Giải PT tìm được x = 15 (TM).Vậy quãng đường AC dài 15 km.
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0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(3,0 điểm)
	a) (2,0đ)

- Lò sưởi phải đặt dưới nền nhà để không khí gần nguồn nhiệt được làm ấm nóng lên, nở ra, khối lượng riêng giảm đi và nhẹ hơn không khí lạnh ở trên nên nó bay lên, làm không khí lạnh ở trên chuyển động xuống dưới, lại tiếp tục được làm nóng lên, cứ như vậy làm cả phòng được nóng lên.

- Máy điều hòa nhiệt độ thường đặt trên cao để trong mùa nóng máy thổi ra khí lạnh hơn không khí bên ngoài nên khí lạnh đi xuống dưới, khí nóng ở dưới đi lên cứ như vậy làm mát cả phòng.

b) (1,0đ)
Vì bông, chấu, mùn cưa dẫn nhiệt kém sẽ ngăn cản sự truyền nhiệt từ ấm ra môi trường bên ngoài giữ cho nước nóng lâu
	1,0đ

1,0đ

1,0đ

	Câu 3

(3,0 điểm)
	a) (2,0đ)

- Vận tốc của ô tô là v = 
[image: image185.wmf]s
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- Công của lực kéo là A = F.s = 4000.900 = 3600000(J)
	1,0đ

1,0đ

	
	b) (1,0đ)
- Công suất của động cơ ô tô là 
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	1,0đ

	Câu 4

(3,5 điểm)
	a) (1,5đ)
Vì Đồng ở nhiệt độ cao nhất, Sắt ở nhiệt độ thấp nhất nên theo nguyên lý truyền nhiệt thì Đồng là tỏa nhiệt, Sắt thu nhiệt .
	0,25đ

	
	Đối với nước ta xét :  

Nhiệt lượng tỏa ra của 0,4kg đồng ở 250C xuống 200C là :

Q1=380. 0,4(25-20) = 760J  . 

Nhiệt lượng thu vào của 0,3kg Sắt ở 100C lên 200C là : 

Q2= 460.0,3.(20-10) = 1380 J 

Vì Q1< Q2   nên ở quá trình cuối thì nước là vật tỏa nhiệt.
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

	
	b) (2,0đ)
Gọi t là nhiệt độ khi cân bằng nhiệt, khi đó

Tổng nhiệt lượng tỏa ra của đồng từ 250 xuống t0C và nước ở 200C xuống t0C là : Qtỏa =380. 0,4(25-t ) + 4200.0,2 (20 - t )
	0,5đ

	
	Nhiệt lượng thu vào của sắt ở 100 C lên t độ là : Qthu = 460.0,3(t-10 )
	0,5đ

	
	 Vậy ta có phương trình: 460.0,3 (t-10)= 380.0,4(25-t) + 4200.0,2 (20-t)

Giải ra ta có : t 
[image: image187.wmf]@

 19,450C
	1,0đ

	Câu 5

(4,0 điểm)
	a.(2,0điểm)
	

	
	Khối trụ nổi, lực đẩy Acsimet cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật.

Gọi h1 là chiều cao của phần khối trụ chìm trong nước

S3h1D0. 10  = S3 h D . 10
(1)
h1 = 
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	1,0đ

1,0đ

	
	b.(2,0 điểm)
	

	
	Đổ thêm dầu vào nhánh 2 sao cho toàn bộ khối trụ bị ngập trong nước và dầu. Khi đó chiều cao phần khối trụ ngập trong nước là h2 . 

Lực đẩy Acsimet tổng cộng của nước và dầu ( FA1; FA2) bằng trọng lượng của khối trụ:      FA1 + FA2 = P





	0,25đ

	
	=> S3h2D0.10 + S3(h - h2)D1.10 = S3hD.10
(2)
	0,5đ

	
	=> h2( D0 - D1) = h(D - D1)
	0,25đ

	
	=> h2 = 
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	0,25đ

	
	Khối lượng tối thiểu cần đổ thêm là:


m1 = ( h - h2)(S2 - S3)D1

     = 0,05.(30.10-4 - 10.10-4).800 = 0,08kg = 80 g
	0,75đ

	Câu 6

(2,5 điểm)
	1)  Phương án đo:                                                                                                          Bước 1: Đổ nước vào bình chia độ và đo thể tích

 V1 của nước ban đầu có độ cao h1.( theo hình 1).                                                                    

Bước 2: Thả cốc vào bình sao cho cốc nổi và nước 

không tràn ra ngoài rồi đo thể tích V2 của cột nước 

có độ cao h2 (theo hình1).                                                                  

                                                             

Bước 3: (Theo hình 2)  Nhấn chìm cốc vào 

trong bình nước, sao cho nước không tràn ra ngoài

đo thể tích V3 của cột nước có độ cao h3                                                                  

2) Tính toán:                                                                                                        

a) Tính khối lượng của cốc:                                                                             

Khi vật nổi ta có: (V2 – V1).dn =   10.m                                                                   
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b)Tính thể tích của cốc: V = (V3 – V1)                   

c)Tính khối lượng riêng của cốc:

  D = 
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Các đại lượng trong công thức trên được                                                             đo ít nhất 3 lần rồi tính giá trị trung bình.

3) Biện luận sai số của phép đo:  

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sai số là do

ta đọc các giá trị vạch chia độ không chính xác 


	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ

0,5đ

0,5đ


Lưu ý:

      - Lời giải chỉ trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hoàn chỉnh, lý luận chặt chẽ mới cho điểm tối đa.

     - Học sinh có thể trình bày nhiều cách giải khác nhau nếu đúng thì cho điểm tương ứng.

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN SƠN HOÀ
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 8

CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Bài 1. (4 điểm)

Lúc 7 giờ, một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc v1= 12km/h. Sau đó 2 giờ một người đi bộ từ B về A với vận tốc v2 = 4 km/h. Biết AB = 48km.

a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

b) Nếu người đi xe đạp, sau khi đi được 2km rồi ngồi nghỉ 1 giờ thì 2 người gặp nhau lúc mấy giờ? nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Bài 2. (4 điểm)

Một khối gỗ hình trụ nặng tiết diện S = 100 cm2,  chiều cao h = 15cm 

có khối trọng lượng riêng d1 = 8000 N/m3 được thả nhẹ trong nước. 

a. Hãy xác định phần nhô lên mặt nước của khối gỗ biết trọng lượng 

riêng của nước là d2 = 10000 N/m3.

b. Nối khối gỗ vào vật nặng có trọng lượng riêng d0 = 20000 N/m3 thì khối gỗ vừa ngập trong nước. Tìm trọng lượng của vật nặng đó?

Bài 3: (4 điểm)

          Đưa một vật khối lượng m = 200kg lên độ cao h = 10m, người ta dùng một trong hai cách sau:

a. Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo vật lúc này là F1 = 1900N.  

- Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng ?

- Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?

b. Dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định và một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F2 = 1200N. Hãy tính hiệu suất của hệ thống ?

Bài 4: (4 điểm)

Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.

 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S.

Câu 5: (4 điểm)

Cho mạch điện như hình; Bốn đèn giống hệt nhau, hiệu điện thể giữa hai đầu nguồn điện là U không đổi.

1. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương đương và nhận xét về độ sáng cảu các đèn khi:

a) K1 và K2 cùng mở

b) K1  và K2 cùng đóng

c) K1 đóng, K2 mở

2. Khi K1 và K2 cùng đóng, cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 là 0,5A. Tìm cường độ dòng điện qua AC, BD và Đ1
--------------------------------------HẾT----------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI 

CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN

MÔN:  VẬT LÍ – LỚP 8

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1

(4đ)
	a) Lập phương trình đường đi của 2 xe:

s1 =v1t; s2= v2(t-2) ( s1+s2=sAB
( v1t+v2(t-2) = sAB

* Giải phương trình: ( t  = 3,5 (h); ( s1 =  42(km) , s2  =  6(km)

( Thời điểm gặp nhau lúc 9h30 phút và vị trí 2 xe gặp nhau cách A 42 (km).

b) Gọi t là thời gian tính từ lúc người đi xe xuất phát đến lúc 2 người gặp nhau ta có phương trình

s1= v1 (t-1);  s2= v2 (t-2);

s1 + s2 = sAB ( v1 (t-1)+ v2 (t-2) = 48

( t=4,25h=4h15ph ( thời điểm gặp nhau T=10h15phút, 

Nơi gặp nhau cách A: xn= s1=12(4,25-1)=39km.
	0,25

0,25

0,75

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5


	2

(4đ)
	a.  Gọi thể tích của khối gỗ là V = S.h

 - Thể tích phần chìm của khối gỗ là V1 = S.(h-h1)


h là chiều cao khối gỗ


h1 là chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước

- Trọng lượng của vật : P = d1.V = d1. S.h

- Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật : FA = d2.V1 = d2.S(h-h1)

- Khi cân bằng ta có:` P = FA 
[image: image193.wmf]Û

 d1. S.h = d2.S(h-h1)
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 (h-h1) = 
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h-h1 = 
[image: image197.wmf]8000.0,15

10000
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h-h1 = 0,12m

                                                     → h1 = h- 0,12

                       → h1 = 0,15 - 0,12

                         → h1 = 0,03m =3cm

Vậy chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước là 3cm

b. Gọi:

P0 là trọng lượng của vật nặng

FA0 là lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật nặng

V0 là thể tích của vật nặng

Khi cân bằng ta có: P + P0 = FA + FA0

                              d1. S.h + d0.V0 = d2. S.h + d2.V0 

                             ( d0.V0 - d2.V0 = d2. S.h - d1. S.h

                             ( V0.( d0 - d2) =  S.h (d2 - d1.)

· V0 = 
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· V0  = 0,0003 m3
· P0 = d0.V0 = 20000.0,0003

· P0 = 6N
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	3

(4đ)
	1.           - Công có ích để nâng vật độ cao h = 10m là:

Ai = P.h = 10m.h = 10.200.10 = 20000J

- Công kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là:

Atp = F1.l =1900.12 = 22800J

- Công để thắng lực ma sát là:

Ahp = Atp - Ai = 22800 - 20000 = 2800J

-  Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là:

Fms=Ahp/ l = 2800/12 ( 233,3N

-  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

H = Ai/Atp = 20000/22800 = 87,7%

2. Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường đi.

Để kéo được vật lên cao 10m thì dây kéo phải đi xuống một đoạn bằng:

S = 2.10 = 20m.

Công của lực kéo vật là: 

A’tp = F2.S = 1200.20 = 24000J

Hiệu suất của hệ thống là:H = Ai/A’tp =20000/24000  ( 83,3%
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	4

(4 đ)
	
a) 

+ Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

+ Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

+ Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                    

+ Nối S, I, J, S và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

b)   Ta phải tính góc ISR.

Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc

Do đó góc còn lại  

 Suy ra: Trong 
[image: image200.wmf]D

JKI  có :   I1   +   J1 = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    

   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
Xét 
[image: image201.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   

=>  ISJ = 600
Do vậy : góc ISR = 1200    (Do kề bù với  ISJ)
	2,0 đ

2,0 đ


	5

(4đ)
	1.a) K1 và K2 cùng mở: bỏ hai khoá khỏi mạch điện, ta có sơ đồ mạch điện 

NX: Bốn đèn đều sáng như nhau.     

b) K1 và K2 cùng đóng: Chập A với C và chập B với D, 

ta có sơ đồ mạch điện

NX: Bốn đèn đều sáng trong đó 3 đèn Đ2, Đ3, Đ4 sáng như nhau.

c) K1  đóng , K2 mở: Chập A với C 

NX: Hai đèn Đ1 và Đ4 sáng như nhau.

2.

Khi K1 và K2 cùng đóng ta có Đ2 // Đ3 // Đ4 

3 đèn sáng như nhau vì cùng hiệu điện U2 = U3 = U4

Mặc khác các bóng đèn này đều giống nhau nên ta suy ra được cường đồ dòng điện qua các bóng đèn là như nhau. I2 = I3 = I4 = 0,5A

Đ1 nt (Đ2 // Đ3 // Đ4)

I1 = I2 + I3 + I4 = 3I2 = 1,5A

=> Cường độ dòng điện qua Đ1, đoạn AC, Đoạn BD là như nhau
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	HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG

MÔN: VẬT LÝ 8




	UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG

MÔN: VẬT LÝ 8



	UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG

MÔN: VẬT LÝ 8

Đáp án

Điểm

Câu 1

a/-Vẽ A’ là ảnh của A qua gương G2 bằng cách lấy A’ đối xứng với A qua G2
   - Vẽ B’ là ảnh của B qua gương G1 bằng cách lấy B’ đối xứng với B qua G1
   - Nối A’ với B’ cắt G2 ở I, cắt G1 ở J

   - Nối A với I, I với J, J với B ta được đường đi của tia sáng cần vẽ

 
G1

         
G2

1,5

b/ Gọi A1 là ảnh của A qua gương G1
A2 là ảnh của A qua gương G2
Theo giả thiết: AA1=12cm

AA2=16cm, A1A2= 20cm

Ta thấy: 202=122+162
Vậy tam giác AA1A2 là tam giác vuông A 
t¹i A suy ra 
[image: image406.wmf]0
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Câu 2

Gọi m là khối lượng của nồi, c là nhiệt dung riêng của nhôm, cn là nhiệt dung riêng của nước, t1=240C là nhiệt độ đầu của nước, t2=450C, t3=600C, t=1000C thì khối lượng nước trong bình là:(3-m )  (kg)
0,25

Nhiệt lượng do 1 lít nước sôi tỏa ra: Qt=cn(t-t1)

Nhiệt lượng do nước trong nồi và nồi hấp thụ là:Qth=[mc+(3-m)cn](t2-t1)

0.5

Ta có phương trình: 
[image: image407.wmf](
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Gọi x là khối lượng nước sôi đổ thêm ta cũng có phương trình
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Lấy (2) trừ cho (1) ta được: 
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Từ (3) ta được: 
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Thay số vào (4) ta tính được:
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Câu 3




0,25

Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

0,25

Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

0.25

b/  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.

 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :

          SAE = 40.t    (km)

0,25

Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :

          SBE = 32.t    (km)

0,25

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5

0,25

Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

 -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km.

0,25

Câu 4





0,25

+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình.

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.
0.25

+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:

PA = PB
0.5

 Hay       dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)

0.5
      8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

 1440 = 1800 - 10000.h 

10000.h = 360

               h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

   Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.

0,5

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

MÔN: VẬT LÝ 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0 điểm) 

Đặt một bao gạo khối lượng 50kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Câu 2: (3,0 điểm) 

Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.

b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .

Câu 3: (3,0 điểm) 

Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a) Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b) Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

Câu 4: (2,0 điểm) 

Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
--------------- HẾT ---------------

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG

MÔN: VẬT LÝ 8
Câu

Đáp án

Điểm

1

(2,0 điểm)

Trọng lượng của bao gạo và ghế là:

          P =  10.(50 + 4) = 540 N 

Áp lực của cả ghế và bao gạo tác dụng lên mặt đất là:

          F = P = 540 N

Áp suất các chân ghế tác dụng mặt đất là:
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====


0,5 điểm

0,5 điểm 

1,0 điểm
2

(3,0 điểm)

Hình vẽ:

a/  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

     Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

     Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J.                                                     
     Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ.
1,0 điểm

1,0 điểm

b/  Ta phải tính góc ISR.

     Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K.                                                      
Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc O = 600                                                    Do đó góc còn lại  IKJ = 1200
Suy ra: Trong 
[image: image417.wmf]D

JKI  có :   I1   +   J1 = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    

   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
Xét 
[image: image418.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   =>  IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200    ( Do kề bù với  ISJ )
1,0 điểm

3

(3,0 điểm)


a/ Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là :

          SAc  = 40.1 = 40 km

   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108 km.
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

b/  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, ta có:
 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :  SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :  SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5

Vậy: - Hai xe gặp nhau lúc : 7 + 2,5 = 9,5 (giờ) hay 9 giờ 30.
         - Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là:
                   SAE =  40. 2,5 =100km.
0,5 điểm

0,5 điểm

4

(2,0 điểm)

 Hình vẽ:

Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh của bình. Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

Ta có: áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:             PA = PB

        Hay       dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)

                 8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

                           1440 = 1800 - 10000.h 

                      10000.h = 360

.                                h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

Vậy: Độ chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là 3,6 cm.
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

(Học sinh làm cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa)
--------------- HẾT ---------------

ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1. (4,0 điểm)
Lúc 7 giờ sáng có hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 60 km, chúng chuyển động đều và cùng chiều. Xe thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 30km/h, xe thứ 2 khởi hành từ B với vận tốc 40km/h.

a. Tính khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát.

b. Sau khi xuất phát được 1 giờ, xe thứ nhất (từ A) tăng tốc và đạt đến vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ hai, khi đó hai xe cách A bao nhiêu km.

c. Xác định thời điểm hai xe cách nhau 10 km?

Đáp: a. Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ là: l = S2 + S - S1 = 70km.

           b. xe I đuổi kịp xe II lúc 15 h

           c. Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 14h
Câu 2. (4,0 điểm)
Hai khối hộp đặc, không thấm nước có thể tích bằng nhau và bằng 1000cm3 được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ không co dãn thả trong nước. Cho trọng lượng của khối hộp bên dưới gấp bốn lần trọng lượng của khối hộp bên trên. Khi cân bằng thì một nửa khối hộp bên trên bị ngập trong nước. Cho trọng lượng riêng của nước D = 10 000 N/m3. Hãy tính:

a. Trọng lượng riêng của các khối hộp.

b. Lực căng của sợi dây.

c. Cần phải đặt lên khối hộp bên trên một vật có trọng lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để cả hai khối hộp đều chìm trong nước. Biết các vật không trạm vào đáy và thành bình.

Đáp: a. D1 = 1200 kg/m3; D2 = 300 kg/m3

          b. Thay D1, D2 vào phương trình (2) được: T = FA2 – P2 = 2 N

          c. P = 5 N

Câu 3. (4 điểm)
Đưa một vật khối lượng m = 200kg lên độ cao h = 10m người ta dùng một trong hai cách sau:

a. Cách 1: Dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động có hiệu suất là 83,33%. Hãy tính: Lực kéo dây để nâng vật lên.

Đáp: Atp = F1.s = F1.2h => F1= Atp/2.h = 24000/2.10 = 1200(N)

b. Cách 2: Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m, lực kéo vật lúc này là F2 = 1900N và vận tốc kéo là 2 m/s. Tính độ lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, hiệu suất của mặt phẳng nghiêng, công suất kéo.

Đáp: Công suất kéo: P = F2. v = 1900.2 = 3800 (W)

Câu 4. (4 điểm)
Ống hình trụ A có tiết diện S1 = 6 cm2, chứa nước có chiều cao h1 = 20 cm và ống hình trụ B có tiết diện S2 = 14 cm2, chứa nước có chiều cao h2 = 40 cm, hai ống được nối với nhau bằng một ống ngang nhỏ có khóa, mở khóa K để hai ống thông nhau.

a. Tìm chiều cao mực nước mỗi ống.

b. Đổ vào ống A lượng dầu m1 = 48g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh. Cho biết trọng lượng riêng của nước và dầu lần lượt là: dn = 10000N/m3, dd = 8000N/m3.

c. Đặt vào ống B một pít tông có khối lượng m2 = 56g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh.

Câu 5. (4 điểm)
a. Có một bình tràn, một bình chứa, một lực kế, một ca nước, dây buộc, một vật nặng có móc treo và chìm trong nước. Hãy nêu các bước tiến hành thí nghiệm xác định độ lớn lực đẩy Ác-si-mét.

b. Có 1 cốc thủy tinh không có vạch chia độ và chưa biết khối lượng, một cái cân Rôbécvan và hộp quả cân có số lượng và khối lượng của các quả cân hợp lý, một chai nước đã biết khối lượng riêng của nước là Dn và khăn lau khô và sạch. Hãy nêu các bước tiến hành thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một chất lỏng X.

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8
Câu 1. (4,0 điểm)
a. Quãng đường các xe đi được sau thời gian t1 = 1 giờ

· Xe I: S1 = v1t1 = 30km. 
· Xe II: S2 = v2t1 = 40km 
Vì khoảng cách ban đầu giữ hai xe là: S = 60km.

Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ là: l = S2 + S - S1 = 70km.

b. - Chọn trục tọa độ 0x trùng với đường thẳng AB, chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại vị trí xe thứ nhất đi được 1 giờ, gốc thời gian lúc 8 giờ sáng.

- Phương trình tọa độ của hai xe:

· Xe I: x1 = v3. t = 50.t (1)
· Xe II: x2 = 70 + v2 .t = 70 + 40.t (2)
- Khi xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ 2 thì: x1 = x2 hay 50.t = 70 + 40.t => t = 7h

Vậy xe I đuổi kịp xe II lúc 15 h

Thay t = 7 vào (1) được: x1 = v1t = 50.t = 350 km

Vậy xe I đuổi kịp xe II thì 2 xe cách A 380 km hay cách B 290 km.

c. Thời điểm hai xe cách nhau 10 km:│x1 - x2│= 10

· Trường hợp 1: x1 - x2 = 10 thay được t = 8h
· Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 16h
· Trường hợp 1: x1 -x2 = -10 thay được t = 6h
· Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 14h
Câu 2. (4,0 điểm)
- Tóm Tắt đúng, đủ và đổi đúng đơn vị

Gọi D1, D2 lần lượt khối lượng riêng của vật bên dưới và vật bên trên (kg/m3)

a. Theo bài ra: m1 = 4m2 nên D1 = 4D2 (1)

· Các lực tác dụng lên vật ở trên là: trọng lực P2, lực đẩy Ác-si-mét FA2, lực kéo của sợi dây T. Áp dụng điều kiện cân bằng: FA2 = P2 + T (2)
· Các lực tác dụng lên vật ở dưới là: trọng lực P1, lực đẩy Ác-si-mét FA2, lực kéo của sợi dây T. Áp dụng điều kiện cân bằng: FA1 + T = P1 (3)
Cộng (2) và (3) được: P1 + P2 = FA1 + FA2 hay D1 + D2 = 1,5 Dn (4)

· Từ (1) và (4) được: D1 = 1200 kg/m3; D2 = 300 kg/m3
b. Thay D1, D2 vào phương trình (2) được: T = FA2 – P2 = 2 N

c. Xét hệ hai vật nói trên và vật đặt lên khối hộp trên có trọng lượng P:

Khi các vật cân bằng ta có: P + P1 + P2 = FA1 + FA2 = 2 FA1
Hay P = 2 FA1- P1 - P2
Thay số: P = 5 N

Câu 3. (4 điểm)
Cách 1. Công nâng vật trực tiếp lên 10 mét là: Ai = P.h =10.m.h = 20000J 

Công nâng vật bằng hệ thống ròng rọc là:

Từ công thức: H = Ai/Aφ . 100% => Atp = Ai .100%/H => A1 = 20000/0.8333 ≈ 24000(J)

Dùng ròng rọc động lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi, nên khi nâng vật 1 đoạn h thì kéo dây một đoạn s = 2h.

Do đó lực kéo dây là:

Atp = F1.s = F1.2h => F1= Atp/2.h = 24000/2.10 = 1200(N)

Cách 2. Lực ma sát – hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.

Công toàn phần dùng để kéo vật:A'tp = F2.l = 1900.12 = 22800 (J)

Công hao phí do ma sát: A'hp= A'tp – A1 = 22800 - 20000 = 2800 (J) 

Vậy lực ma sát: Fms = A'tp/l = 2800/12 = 233,33N

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng: H2 = A1/A'tp = 87,72%

Công suất kéo: P = F2. v = 1900.2 = 3800 (W)
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